
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục số 01

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hoá 2019 – 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày       /       /2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM
 

TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

1. Luật của 
Quốc hội

55/2010/QH12

17/06/2010

An toàn thực phẩm. 01/07/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25495&

Keyword=55/2010/QH12
2. Nghị định của 

Chính phủ
09/2016/NĐ-CP

28/01/2016

Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.  15/03/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=96717&
Keyword=09/2016/N%C4%90-

CP
3. Nghị định của 

Chính phủ
67/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ 
Y tế.

 01/07/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=111867&
Keyword=67/2016/N%C4%90-

CP
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

4. Nghị định của 
Chính phủ

15/2018/NĐ-CP

02/02/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm.

 02/02/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128513&
Keyword=15/2018/N%C4%90-

CP
5. Quyết định 

của Bộ 
trưởng Bộ Y 

tế

5327/2003/QĐ-
BYT

13/10/2003

Ban hành Quy định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm 
khi xảy ra ngộc độc thực phẩm.

28/10/2003 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129658&K
eyword=5327/2003/Q%C4%90-

BYT
6. Quyết định 

của Bộ 
trưởng Bộ Y 

tế

3616/2004/QĐ-
BYT

14/10/2004

Ban hành Quy định vệ sinh an toàn đối với thực 
phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ.

24/11/2004 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=44599&
Keyword=3616/2004/Q%C4%9

0-BYT
7. Quyết định 

của Bộ 
trưởng Bộ Y 

tế

11/2005/QĐ-
BYT

25/03/2005

Ban hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong 
nước tương, xì dầu, dầu hào”.

27/04/2005 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=15942&
Keyword=11/2005/Q%C4%90-

BYT
8. Quyết định 

của Bộ 
trưởng Bộ Y 

tế

39/2006/QĐ-
BYT

13/12/2006

Ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm" 22/01/2007 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14327&
Keyword=39/2006/Q%C4%90-

BYT
9. Quyết định 

của Bộ 
trưởng Bộ Y 

tế

46/2007/QĐ-
BYT

19/12/2007

Ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học 
và hóa học trong thực phẩm.

18/09/2008 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=43329&
Keyword=46/2007/Q%C4%90-

BYT
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

10. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

14/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 
được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25592&

Keyword=14/2010/TT-BYT

11. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

15/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic 
được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25593&

Keyword=15/2010/TT-BYT
12. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

16/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 
được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25594&

Keyword=16/2010/TT-BYT
13. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

17/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 
được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25595&

Keyword=17/2010/TT-BYT
14. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

18/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất điều vị.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25596&

Keyword=18/2010/TT-BYT
15. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

19/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm 
- Chất làm ẩm.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25578&

Keyword=19/2010/TT-BYT
16. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

20/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất tạo xốp.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25579&

Keyword=20/2010/TT-BYT
17. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

21/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất chống đông.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25580&

Keyword=21/2010/TT-BYT
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

18. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

22/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất giữ màu.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25581&

Keyword=22/2010/TT-BYT
19. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

23/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất chống oxy hóa.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25582&

Keyword=23/2010/TT-BYT
20. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

24/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất chống tạo bọt.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25585&

Keyword=24/2010/TT-BYT
21. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

25/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25586&

Keyword=25/2010/TT-BYT
22. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

26/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất làm rắn chắc.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25587&

Keyword=26/2010/TT-BYT
23. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

27/2010/TT-BYT

20/05/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Phẩm màu.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25577&

Keyword=27/2010/TT-BYT
24. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

28/2010/TT-BYT

20/05/201

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 
thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25575

25. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

30/2010/TT-BYT

02/06/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa 
dạng lỏng.

01/01/2011
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

26. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

31/2010/TT-BYT

02/06/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa 
dạng bột.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25620&

Keyword=31/2010/TT-BYT
27. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

32/2010/TT-BYT

02/06/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 
sản phẩm phomat.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25621&

Keyword=32/2010/TT-BYT
28. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

33/2010/TT-BYT

02/06/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 
sản phẩm chất bột từ sữa.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25622&

Keyword=33/2010/TT-BYT
29. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

34/2010/TT-BYT

02/06/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước 
khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25623&

Keyword=34/2010/TT-BYT
30. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

35/2010/TT-BYT

02/06/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 
sản phẩm đồ uống không cồn.

01/01/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25624&

Keyword=35/2010/TT-BYT
31. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

41/2010/TT-BYT

18/11/2010

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
với các sản phẩm sữa lên men.

01/06/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26469&

Keyword=41/2010/TT-BYT
32. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

44/2010/TT-BYT

22/12/2010

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ 
gia thực phẩm.

01/07/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129661&

Keyword=44/2010/TT-BYT
33. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

45/2010/TT-BYT

22/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 
sản phẩm đồ uống có cồn.

01/07/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26470&

Keyword=45/2010/TT-BYT
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

34. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

01/2011/TT-BYT

13/01/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
phụ gia thực phẩm.

01/08/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26962&

Keyword=01/2011/TT-BYT
35. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

02/2011/TT-BYT

13/01/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm.

01/08/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26964&

Keyword=02/2011/TT-BYT

36. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

03/2011/TT-BYT

13/01/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh duỡng 
vào thực phẩm.

01/08/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26965&

Keyword=03/2011/TT-BYT
37. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

04/2011/TT-BYT

13/01/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

01/08/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26966&

Keyword=04/2011/TT-BYT
38. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

05/2011/TT-BYT

13/01/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
nước đá dùng liền.

01/08/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129662&

Keyword=05/2011/TT-BYT
39. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

13/2011/TT-BYT

31/03/2011

Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm 
nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý 
nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong ngành y tế.

01/06/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26967&

Keyword=13/2011/TT-BYT

40. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

17/2011/TT-BYT

17/05/2011

Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ 
trong thực phẩm.

17/05/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26577&

Keyword=17/2011/TT-BYT
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

41. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

18/2011/TT-BYT

30/05/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.

01/12/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26969&

Keyword=18/2011/TT-BYT
42. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

34/2011/TT-BYT

30/08/2011

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm.

03/09/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=50295&

Keyword=34/2011/TT-BYT
43. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

05/2012/TT-BYT
01/03/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô 
nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

01/09/2012 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27417&

Keyword=05/2012/TT-BYT
44. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

20/2012/TT-BYT

15/11/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 
phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng 
tuổi.

01/06/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=70805&

Keyword=20/2012/TT-BYT
45. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

21/2012/TT-BYT

15/11/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 
phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc 
biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

01/06/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=70816&

Keyword=21/2012/TT-BYT
46. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

22/2012/TT-BYT

15/11/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 
phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung 
cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

01/06/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=70820&

Keyword=22/2012/TT-BYT
47. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

23/2012/TT-BYT

15/11/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 
phẩm dinh dưỡng chế biến ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 
36 tháng tuổi.

01/06/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=70779&

Keyword=23/2012/TT-BYT
48. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

24/2013/TT-BYT

14/08/2013

Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y. 01/10/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46978&

Keyword=24/2013/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

49. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

30/2013/TT-BYT

04/10/2013

Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 
tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

20/11/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46983&

Keyword=30/2013/TT-BYT
50. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

43/2014/TT-BYT 

24/11/2014

Quy định quản lý thực phẩm chức năng. 15/01/2015

51. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

23/2015/TT-BYT

20/08/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc 
lá điếu.

01/11/2015 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=100212&

Keyword=23/2015/TT-BYT
52. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

35/2015/TT-BYT 

28/10/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an 
toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, 
sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

01/05/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=92636&

Keyword=35/2015/TT-BYT
53. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

44/2015/TT-BYT

 30/11/2015

ban hành danh mục chất dinh dưỡng sử dụng trong 
thực phẩm.

 01/03/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93610&

Keyword=44/2015/TT-BYT
54. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

46/2015/TT-BYT 

30/11/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu 
thực phẩm các chất tạo hương Vani.

01/09/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93631&

Keyword=46/2015/TT-BYT
55. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

47/2015/TT-BYT 

01/12/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm – dung môi.

01/09/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93633&

Keyword=47/2015/TT-BYT
56.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

48/2015/TT-BYT

 01/12/2015

quy định hoạt động kiểm tra thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế .

15/01/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=94008&

Keyword=48/2015/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-302013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-thuoc-ha/90669D22-41F5-4F9A-B54C-6CB9B9CC5256/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-302013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-thuoc-ha/90669D22-41F5-4F9A-B54C-6CB9B9CC5256/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thuoc-la-dieu/233CABE3-A1E9-4183-AA68-2806F2552738/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thuoc-la-dieu/233CABE3-A1E9-4183-AA68-2806F2552738/default.aspx
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

57. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

49/2015/TT-BYT 

11/12/2015

Công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu. 25/01/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=119337&

Keyword=49/2015/TT-BYT
58. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

52/2015/TT-BYT 

21/12/2015

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực 
phẩm nhập khẩu và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, 
cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

23/02/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97221&

Keyword=52/2015/TT-BYT

59. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

50/2016/TT-BYT 

30/12/2016

Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật trong thực phẩm.

01/07/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=131958&

Keyword=50/2016/TT-BYT
60. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

36/2017/TT-BYT

11/09/2017

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 
3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT 
đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

01/11/2017

61. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

40/2017/TT-BYT

23/10/2017

Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực 
phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của 
thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

06/12/2017

62. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

22/2018/TT-BYT 
12/9/2018

Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho 
trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

01/11/2018

63. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

23/2018/TT-BYT 
14/9/2018

quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo 
đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

01/11/2018

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2017/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

64. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

16/2019/TT-BYT 

12/07/2019 

Ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ sung vào 
dầu thực vật

20/01/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=136385&

Keyword=16/2019/TT-BYT
65. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

18/2019/TT-BYT

 17/7/2019

Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

17/7/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=137245&

Keyword=18/2019/TT-BYT
66. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

24/2019/TT-BYT  

30/8/2019

Quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm 16/10/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=138162&

Keyword=24/2019/TT-BYT
67. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

25/2019/TT-BYT  

30/8/2019 

Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

16/10/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=138173&

Keyword=25/2019/TT-BYT
68. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

31/2020/TT-
BYT 

31/12/2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực 
phẩm 

01/9/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=147386&

Keyword=31/2020/TT-BYT
69. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

10/2021/TT-BYT 

30/6/2021

Quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe .

01/9/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=148469&

Keyword=10/2021/TT-BYT
70. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

28/2021/TT-BYT

 20/12/2021

Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm 
và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 
đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ 
cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 
thực phẩm nhập khẩu.

02/2/2022

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-31-2020-TT-BYT-ban-hanh-10-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phu-gia-thuc-pham-461263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-31-2020-TT-BYT-ban-hanh-10-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phu-gia-thuc-pham-461263.aspx
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

71. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

17/2023/TT-BYT
25/9/2023

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành.

09/11/2023

72. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế
31/2023/TT-BYT

30/12/2023

Quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Y tế

15/02/2024

73. Thông tư liên 
tịch Bộ Y tế , 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

08/2008/TTLT-
BYT-BGDĐT

08/07/2008

Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong các cơ sở giáo dục.

16/08/2008 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129680&
Keyword=08/2008/TTLT-BYT-

BGD%C4%90T
74. Bộ Công 

Thương, Bộ 
Công an, Bộ 
Tư pháp, Bộ 
Y tế, Toà án 
nhân dân tối 
cao và Viện 

kiểm sát nhân 
dân tối cao 

36/2012/TTLT-
BCT-BCA-BTP-

BYT-
VKSNDTC-

TANDTC
07/12/2012

Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập 
lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập 
lậu 

22/01/2013

75. Thông tư liên 
tịch của Bộ Y 
tế, Bộ Nông 
nghiệp và 
phát triển 

20/2013/TTLT-
BYT-

BNNPTNT-BCT

01/08/2013

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

10/10/2013
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=40373&

Keyword=20/2013/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT
Tên loại văn 

bản

Số, ký hiệu
Ngày, tháng, 

năm ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Nội dung văn bản

nông thôn, Bộ 
Công thương

Tổng số: 75 văn bản 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

1. Luật 25/2008/QH12

14/11/2008

Bảo hiểm y tế. 01/07/2009 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=12326
&Keyword=b%E1%BA%A3o
%20hi%E1%BB%83m%20y%

20t%E1%BA%BF
2. Luật

46/2014/QH13

13/06/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 01/01/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=36793
&Keyword=lu?t b?o hi?m y t?

3. Nghị định 
của Chính 

phủ

146/2018/NĐ-
CP

17/10/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 
số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

01/12/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=132188
&Keyword=146/2018/N%C4

%90-CP
4. Nghị định 

của Chính 
phủ

75/2023/NĐ-CP
19/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 
thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

03/12/2023

5. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế
05/2015/TT-

BYT

17/03/2015

Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán 
của quỹ bảo hiểm y tế.

01/05/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=58497
&Keyword=05/2015/TT-BYT

6. http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326&Keyword=b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20y%20t%E1%BA%BF
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326&Keyword=b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20y%20t%E1%BA%BF
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326&Keyword=b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20y%20t%E1%BA%BF
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326&Keyword=b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20y%20t%E1%BA%BF
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326&Keyword=b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20y%20t%E1%BA%BF
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36793&Keyword=lu?t%20b?o%20hi?m%20y%20t?
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36793&Keyword=lu?t%20b?o%20hi?m%20y%20t?
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36793&Keyword=lu?t%20b?o%20hi?m%20y%20t?
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-052015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-va-vi-thu/9389F933-4B6F-4129-889B-83DFF1D50AD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-052015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-va-vi-thu/9389F933-4B6F-4129-889B-83DFF1D50AD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-052015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-va-vi-thu/9389F933-4B6F-4129-889B-83DFF1D50AD6/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58497&Keyword=05/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58497&Keyword=05/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58497&Keyword=05/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94002&Keyword=40/2015/TT-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

40/2015/TT-
BYT

16/11/2015

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 
tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế.

01/01/2016 toanvan.aspx?ItemID=94002
&Keyword=40/2015/TT-BYT

7.
Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

04/2016/TT-
BYT

26/02/2016

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến 
khám bệnh, chữa bệnh lao.

01/05/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=98790
&Keyword=04/2016/TT-BYT

8.
Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

18/2016/TT-
BYT

30/06/2016

Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế 
dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí 
phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

19/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=115650
&Keyword=18/2016/TT-BYT

9.
Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

35/2016/TT-
BYT

28/09/2016

Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối 
với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng 
của người tham gia bảo hiểm y tế.

01/12/2016 http://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&S
earchIn=Title,Title1&Keywor

d=35/2016/TT-BYT
10. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

04/2017/TT-
BYT

14/04/2017

Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối 
với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người 
tham gia bảo hiểm y tế.

01/06/2017 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=123244
&Keyword=04/2017/TT-BYT

11. Thông tư của 48/2017/TT- Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-402015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-dang-ky-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-ban-dau-/7DBD01B4-490C-46DB-81DF-22BC039CF066/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-402015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-dang-ky-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-ban-dau-/7DBD01B4-490C-46DB-81DF-22BC039CF066/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-402015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-dang-ky-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-ban-dau-/7DBD01B4-490C-46DB-81DF-22BC039CF066/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94002&Keyword=40/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94002&Keyword=40/2015/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-kham-benh-chua-benh-va-thanh-toan-chi-phi-kham-benh-chu/FEF97FFB-1B20-47AD-8215-1B89DF00EA73/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-kham-benh-chua-benh-va-thanh-toan-chi-phi-kham-benh-chu/FEF97FFB-1B20-47AD-8215-1B89DF00EA73/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-kham-benh-chua-benh-va-thanh-toan-chi-phi-kham-benh-chu/FEF97FFB-1B20-47AD-8215-1B89DF00EA73/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98790&Keyword=04/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98790&Keyword=04/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98790&Keyword=04/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115650&Keyword=18/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115650&Keyword=18/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115650&Keyword=18/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=35/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=35/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=35/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=35/2016/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123244&Keyword=04/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123244&Keyword=04/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123244&Keyword=04/2017/TT-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

BYT

28/12/2017

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 
tế.

01/03/2018 q-
toanvan.aspx?ItemID=149470
&Keyword=48/2017/TT-BYT

12. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

27/2018/TT-
BYT

26/10/2018

Hướng dẫn thực hiện BHYT và khám chữa bệnh liên 
quan đến HIV/AIDS. 01/01/2019

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=135466
&Keyword=27/2018/TT-BYT

13. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

30/2018/TT-
BYT

30/10/2018

Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối 
với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và 
chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 
tham gia bảo hiểm y tế.

01/01/2019
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=137198
&Keyword=30/2018/TT-BYT

14. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

31/2018/TT-
BYT

30/10/2018

Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn 
phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho 
người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện.

01/01/2019
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=135489
&Keyword=31/2018/TT-BYT

15.
Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

09/2019/TT-
BYT

10/6/2019

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực 
hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh 
toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế.

01/8/2019

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=137238
&Keyword=09/2019/TT-BYT

16. Thông tư số 
của Bộ 

01/2020/TT-
BYT 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 
30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành Danh 

01/9/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

trưởng Bộ Y 
tế 

16/01/2020 mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo 
hiểm y tế

toanvan.aspx?ItemID=141202
&Keyword=01/2020/TT-BYT

17. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

13/2020/TT-
BYT 

22/6/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban 
hành danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch 
vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người 
tham gia bảo hiểm y tế

10/8/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=144205
&Keyword=13/2020/TT-BYT

18. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

20/2020/TT-
BYT  

26/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện 
thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 
phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng 
của người tham gia bảo hiểm y tế

15/01/2021
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp

q-
toanvan.aspx?ItemID=147193
&Keyword=20/2020/TT-BYT

19. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

27/2020/TT-
BYT 31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 05/2015/TT-
BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục 
thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y 
tế

01/3/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=147221
&Keyword=27/2020/TT-BYT

20. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

30/2020/TT-
BYT 

31/12/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 
số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật 
bảo hiểm y tế

01/3/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=147385
&Keyword=30/2020/TT-BYT

21. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

35/2021/TT-
BYT 31/12/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 
30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ 
trưởng bộ y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện 
pháp thi hành một số điều của nghị định số 

15/2/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=153011
&Keyword=35/2021/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 
thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

22. Thông tư số 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

36/2021/TT-
BYT 31/12/2021

Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến 
khám bệnh, chữa bệnh lao

15/2/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=153012
&Keyword=36/2021/TT-BYT

23. Thông tư liên 
tịch của Bộ 
Tư pháp, Bộ 
Công an, Bộ 

Y tế,

05/2015/TTLT-
BTP-BCA-BYT

15/5/2015

Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 
về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

01/7/2015

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=67295
&Keyword=05/2015/TTLT-

BTP-BCA-BYT
24. Thông tư liên 

tịch của Bộ 
Công an, Bộ 
Y tế, Bộ Tài 

chính

09/2015/TTLT-
BCA-BYT-BTC

28/12/2015

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao 
động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

11/02/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=98445
&Keyword=09/2015/TTLT-

BCA-BYT-BTC

25.
Thông tư liên 
tịch của Bộ 

Quốc phòng, 
Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính

49/2016/TTLT-
BQP-BYT-BTC

14/04/2016

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, 
viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, 
học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập 
trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong 
tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân 
nhân cơ yếu

01/06/2016
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=113135

&Keyword=03/2012/TTLT-
BQP-BYT-BTC

26. Thông tư liên 
tịch của Bộ Y 

tế, Bộ Tài 
chính, Bộ 

07/2016/TTLT-
BYT-BTC-
BLĐTBXH
15/04/2016

Quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 
27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ 
cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 
khi sinh con đúng chính sách dân số.

30/05/2016
Hết hiệu lực một phần 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://kcb.vn/wp-content/uploads/2016/01/Th%C3%B4ng-t%C6%B0-li%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%91-37-ban-h%C3%A0nh-gi%C3%A1-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%9Bi.pdf
http://kcb.vn/wp-content/uploads/2016/01/Th%C3%B4ng-t%C6%B0-li%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%91-37-ban-h%C3%A0nh-gi%C3%A1-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%9Bi.pdf
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98445&Keyword=09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98445&Keyword=09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98445&Keyword=09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98445&Keyword=09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113135&Keyword=03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113135&Keyword=03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113135&Keyword=03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113135&Keyword=03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
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TT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

Lao động 
Thương binh 

và Xã hội
27. Thông tư liên 

tịch của Bộ 
Quốc phòng, 
Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính

85/2016/TTLT-
BQP-BYT-BTC

20/6/2016

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân 
và người làm công tác cơ yếu.

06/8/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=113143

&Keyword=85/2016/TTLT-
BQP-BYT-BTC

Tổng cộng: 27 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113143&Keyword=85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113143&Keyword=85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113143&Keyword=85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113143&Keyword=85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
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III. LĨNH VỰC DÂN SỐ

TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu 
nội dung

Thời điểm
có hiệu lực

Nội dung văn bản

1. Pháp lệnh
 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc 
hội

06/2003/PL-
BTVQH11
09/01/2003

Dân số 01/05/2003
https://vbpl.vn/boyte/Pages/v
bpq-
toanvan.aspx?ItemID=20981

2. Pháp lệnh 
của Ủy ban 

Thường vụ Quốc 
hội

08/2008/PL-
BTVQH12
27/12/2008

Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 01/02/2009
https://vbpl.vn/boyte/Pages/v
bpq-
toanvan.aspx?ItemID=12661

3. Nghị định 
của Chính phủ

104/2003/NĐ-CP
16/9/2003

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Pháp lệnh Dân số

15/10/2003 https://datafiles.chinhphu.vn/
cpp/files/vbpq/2006/07/1255
0_nd104cp.rtf

4. Nghị định 
của Chính phủ

20/2010/NĐ-CP
08/03/2010

 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi 
Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

29/04/2010 https://datafiles.chinhphu.vn/
cpp/files/vbpq/2010/03/9807
6_nd20cp.doc

5. Nghị định 
của Chính phủ

18/2011/NĐ-CP
17/03/2011

Sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định 
20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính 
Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi 
Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

12/05/2011
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-van-ban-
goc.aspx?ItemID=26310

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20981
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20981
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20981
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12661
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12661
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12661
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2006/07/12550_nd104cp.rtf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2006/07/12550_nd104cp.rtf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2006/07/12550_nd104cp.rtf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2010/03/98076_nd20cp.doc
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2010/03/98076_nd20cp.doc
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2010/03/98076_nd20cp.doc
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26310
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26310
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26310
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TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu 
nội dung

Thời điểm
có hiệu lực

Nội dung văn bản

6. Nghị định 
của Chính phủ

39/2015/NĐ-CP
27/04/2015

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc 
hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con 
đúng chính sách dân số

15/06/2015 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=63102

7. Quyết định 
của Thủ tướng 

Chính phủ

17/2013/QĐ-TTG
12/03/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số-Kế hoạch 
hoá gia đình thuộc Bộ Y tế

10/05/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=30434

8. Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ 

Y tế

05/2008/TT-BYT
14/5/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở 
địa phương

06/6/2008 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=46511
&Keyword=Th%C3%B4ng%
20t%C6%B0%2005/2008/TT
-BYT

9. Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ 

Y tế

10/2011/TT-BYT
25/02/2011

Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số 
- Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh

28/4/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=26298

10. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

34/2017/TT-BYT
18/08/2017

Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị 
trước sinh và sơ sinh

02/10/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=132220

11. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Y 

tế 

45/2018/TT - BYT
28/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên 
tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH 
ngày 15/04/2016 Quy định chi tiết Nghị định 
39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính 
phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ 

01/03/2019
https://datafiles.chinhphu.vn/
cpp/files/vbpq/2019/01/45-
byt.signed.pdf

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=63102
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=63102
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=63102
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=30434
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=30434
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=30434
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2008/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26298
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26298
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26298
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132220
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132220
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132220
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/01/45-byt.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/01/45-byt.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/01/45-byt.signed.pdf
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TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu 
nội dung

Thời điểm
có hiệu lực

Nội dung văn bản

thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi 
sinh con đúng chính sách dân số

12. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

30/2019/TT-BYT
03/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng 
lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

01/02/2020
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=141539

13. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

01/2021/TT-BYT
25/01/2021

Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban 
hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập 
thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

10/3/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=148462

14. Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ 

Y tế

02/2021/TT-BYT
25/01/2021

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Cộng tác 
viên dân số

10/3/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=148463

15. Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

01/2022/TT-BYT
10/01/2022

Quy định về ghi chép ban đầu về chế độ báo 
cáo thống kê chuyên ngành dân số

01/3/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=152955

16. Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ 

Y tế

34/2023/TT-BYT
31/12/2023

Hướng dẫn chức năng, nhệm vụ và quyền hạn 
của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế

01/01/2024

17. Thông tư liên tịch
của Bộ Y tế, Bộ 

Tài chính

25/2013/TTLT-
BYT-BTC
04/09/2013

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc 
thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương 

20/10/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=46979

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141539&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2034%20%20%20%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n,%20s%C3%A0ng%20l%E1%BB%8Dc,%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n,%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tr%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20sinh%20v%C3%A0%20s%C6%A1%20sinh.
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141539
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141539
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141539
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148462
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148462
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148462
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148463
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148463
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148463
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152955
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152955
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152955
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46979
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46979
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46979
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TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu 
nội dung

Thời điểm
có hiệu lực

Nội dung văn bản

tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục

18. Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, 
Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động 

Thương binh và 
Xã hội

07/2016/TTLT-
BYT-BTC-
BLĐTBXH
15/04/2016

Quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP 
ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính 
sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người 
dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách 
dân số

30/05/2016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-
goc.aspx?ItemID=117693

Tổng số: 18 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-072016TTLTBYTBTCBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-ho/6A543F9C-06FC-4AC4-AE01-8AC43C38DE0D/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117693
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117693
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117693
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IV. LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM

TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

1.

Luật của Quốc 
hội

105/2016/QH13

06/4/2016

Dược 01/01/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-van-ban-

goc.aspx?ItemID=101886&K
eyword=lu%E1%BA%ADt%
20d%C6%B0%E1%BB%A3c

%202016

2.

Nghị định của 
Chính phủ

93/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm.  01/07/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-
toanvan.aspx?ItemID=112154
&Keyword=93/2016/N%C4%
90-CP

3.

Nghi định của 
Chính phủ

54/2017/NĐ-CP  

08/05/2017

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Dược.

01/07/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=12325
5&Keyword=ngh%E1%BB%
8B%20%C4%91%E1%BB%
8Bnh%2054/2017/N%C4%90

-CP

4.

Nghị định của 
Chính phủ 

88/2023/NĐ-CP 
11/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 

11/12/2023

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=101886&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%202016
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112154&Keyword=93/2016/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112154&Keyword=93/2016/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112154&Keyword=93/2016/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112154&Keyword=93/2016/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112154&Keyword=93/2016/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123255&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2054/2017/N%C4%90-CP
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

5.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

06/2006/QĐ-BYT

19/01/2006

Về việc huỷ bỏ danh mục các hoạt chất, dạng 
bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng 
ký lại đối với thuốc nước ngoài.

03/02/2006 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=16700
&Keyword=06/2006/Q%C4%

90-BYT 

6.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

21/2006/QĐ-BYT

02/08/2006

Về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam 
dùng cho tuyến y tế cơ sở lần xuất bản thứ nhất.

26/09/2006 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=15267
&Keyword=21/2006/Q%C4%

90-BYT 

7.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

24/2006/QĐ-BYT

14/08/2006

Về việc triển khai  áp dụng và hướng dẫn thực 
hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt 
sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á.

29/08/2006 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=15266
&Keyword=24/2006/Q%C4%

90-BYT 

8.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

27/2008/QĐ-BYT

04/08/2008

Về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-
BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc 
độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc 
giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT 
ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y 

19/08/2008 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=24032
&Keyword=27/2008/Q%C4%

90-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16700&Keyword=06/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16700&Keyword=06/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16700&Keyword=06/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16700&Keyword=06/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16700&Keyword=06/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15267&Keyword=21/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15267&Keyword=21/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15267&Keyword=21/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15267&Keyword=21/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15267&Keyword=21/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15266&Keyword=24/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15266&Keyword=24/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15266&Keyword=24/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15266&Keyword=24/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15266&Keyword=24/2006/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24032&Keyword=27/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24032&Keyword=27/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24032&Keyword=27/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24032&Keyword=27/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24032&Keyword=27/2008/Q%C4%90-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh 
mục thuốc giảm độc.

9.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

35/2008/QĐ-BYT

07/10/2008

Bãi bỏ Thông tư 06/BYT - TT ngày 05/4/1990 
của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu 
kiểm tra chất lượng thuốc.

22/10/2008 https://thuvienphapluat.vn/van
-ban/The-thao-Y-te/Quyet-

dinh-35-2008-QD-BYT-bai-
bo-Thong-tu-06-BYT-TT-
ngay-5-thang-4-nam-1990-
cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-
lay-mau-gui-mau-kiem-tra-

chat-luong-thuoc-71685.aspx 

10.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

17/2001/TT-BYT

01/08/2001

Hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký 
hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc taị 
Việt Nam.

16/08/2001 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=136389
&Keyword=17/2001/TT-BYT 

11.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

10/2003/TT-BYT

16/12/2003

Hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt 
động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

31/12/2003 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=47641
&Keyword=10/2003/TT-BYT 

12.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

05/2010/TT-BYT

01/03/2010

Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong 
đăng ký thuốc.

15/04/2010 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=25040
&Keyword=05/2010/TT-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-35-2008-QD-BYT-bai-bo-Thong-tu-06-BYT-TT-ngay-5-thang-4-nam-1990-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-lay-mau-gui-mau-kiem-tra-chat-luong-thuoc-71685.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136389&Keyword=17/2001/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136389&Keyword=17/2001/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136389&Keyword=17/2001/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136389&Keyword=17/2001/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47641&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47641&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47641&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47641&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25040&Keyword=05/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25040&Keyword=05/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25040&Keyword=05/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25040&Keyword=05/2010/TT-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

13.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

47/2010/TT-BYT

29/12/2010

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

12/02/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=42155
&Keyword=47/2010/TT-BYT 

14.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

06/2011/TT-BYT

25/01/2011

Quy định về quản lý mỹ phẩm. 01/04/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=26157
&Keyword=06/2011/TT-BYT

15.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

15/2011/TT-BYT

19/04/2011

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán 
lẻ thuốc trong bệnh viện. 

10/06/2011 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=26617
&Keyword=15/2011/TT-BYT 

16.

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y 
tế

45/2011/TT-BYT

21/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng 
nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm 
thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT 
ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt 
bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT 
ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công 
thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 
13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp 
dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản 

05/02/2012 https://thuvienphapluat.vn/van
-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-

45-2011-TT-BYT-sua-doi-
Quyet-dinh-1570-2000-QD-

BYT-133701.aspx 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42155&Keyword=47/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42155&Keyword=47/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42155&Keyword=47/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42155&Keyword=47/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26157&Keyword=06/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26157&Keyword=06/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26157&Keyword=06/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26157&Keyword=06/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26617&Keyword=15/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26617&Keyword=15/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26617&Keyword=15/2011/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26617&Keyword=15/2011/TT-BYT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2011-TT-BYT-sua-doi-Quyet-dinh-1570-2000-QD-BYT-133701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2011-TT-BYT-sua-doi-Quyet-dinh-1570-2000-QD-BYT-133701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2011-TT-BYT-sua-doi-Quyet-dinh-1570-2000-QD-BYT-133701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2011-TT-BYT-sua-doi-Quyet-dinh-1570-2000-QD-BYT-133701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2011-TT-BYT-sua-doi-Quyet-dinh-1570-2000-QD-BYT-133701.aspx
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xuất thuốc” theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế 
giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 
01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động 
thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 
22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế 
quy định về đăng ký thuốc; thông tư số 
47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì 
tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

17.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

47/2011/TT-BYT

21/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế 
hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký 
hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại 
Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 
16/12/2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài 
đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế 
với Việt Nam.

05/02/2012 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=27241
&Keyword=10/2003/TT-BYT 

18.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2012/TT-BYT

31/08/2012

Quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành 
tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn 
triển khai, áp dụng.

15/10/2012 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=27799
&Keyword=14/2012/TT-BYT 

19.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2016/TT-BYT Bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT 
ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt 

01/03/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27241&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27241&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27241&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27241&Keyword=10/2003/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27799&Keyword=14/2012/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27799&Keyword=14/2012/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27799&Keyword=14/2012/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27799&Keyword=14/2012/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98218&Keyword=02/2016/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98218&Keyword=02/2016/TT-BYT
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12/01/2016 sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển 
khai áp dụng.

toanvan.aspx?ItemID=98218
&Keyword=02/2016/TT-BYT 

20.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2017/TT-BYT

03/05/2017

Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu 
độc làm thuốc”.

01/07/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=123247
&Keyword=06/2017/TT-BYT 

21.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2017/TT-BYT

03/05/2017

Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn”. 01/07/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=123248
&Keyword=07/2017/TT-BYT 

22.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

55/2017/TT-BYT 
29/12/2017

Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.

01/03/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=132227
&Keyword=55/2017/TT-BYT 

23.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

01/2018/TT-BYT

18/01/2018

Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

01/06/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129483
&Keyword=01/2018/TT-BYT 

24.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2018/TT-BYT

22/01/2018

Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 08/03/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129485
&Keyword=02/2018/TT-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98218&Keyword=02/2016/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=98218&Keyword=02/2016/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123247&Keyword=06/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123247&Keyword=06/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123247&Keyword=06/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123247&Keyword=06/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123248&Keyword=07/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123248&Keyword=07/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123248&Keyword=07/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123248&Keyword=07/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132227&Keyword=55/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132227&Keyword=55/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132227&Keyword=55/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132227&Keyword=55/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129483&Keyword=01/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129483&Keyword=01/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129483&Keyword=01/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129483&Keyword=01/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129485&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129485&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129485&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129485&Keyword=02/2018/TT-BYT
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25.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2018/TT-BYT

09/02/2018

Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc.

26/03/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129486
&Keyword=03/2018/TT-BYT 

26.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2018/TT-BYT

09/02/2018

Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm. 26/03/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129487
&Keyword=04/2018/TT-BYT 

27.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2018/TT-BYT 

06/04/2018

Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, 
nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa 
theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam.

21/05/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129489
&Keyword=06/2018/TT-BYT 

28.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2018/TT-BYT

 12/04/2018

Quy định chi tiết một số điều về  kinh doanh 
dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Dược.

01/06/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129490
&Keyword=07/2018/TT-BYT 

29.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

11/2018/TT-BYT 

04/05/2018

Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc.

20/06/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=129499
&Keyword=11/2018/TT-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129486&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129486&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129486&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129486&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129487&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129487&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129487&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129487&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129489&Keyword=06/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129489&Keyword=06/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129489&Keyword=06/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129489&Keyword=06/2018/TT-BYT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129490&Keyword=07/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129490&Keyword=07/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129490&Keyword=07/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129490&Keyword=07/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129499&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129499&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129499&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129499&Keyword=11/2018/TT-BYT
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30.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2018/TT-BYT 

 30/08/2018

Ban hành danh mục thuốc thiết yếu. 15/10/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=132228
&Keyword=19/2018/TT-BYT 

31.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

32/2018/TT-BYT 

 12/11/2018

Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc.

01/9/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=135490
&Keyword=32/2018/TT-BYT 

32.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2018/TT-BYT 

 22/11/2018

Quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=135491
&Keyword=35/2018/TT-BYT 

33.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

36/2018/TT-BYT 

 22/11/2018

Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=135494
&Keyword=36/2018/TT-BYT 

34.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2019/TT-BYT  

28/3/2019 

Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước 
đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả 
năng cung cấp

01/6/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=135497
&Keyword=03/2019/TT-BYT 

35.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2019/TT-BYT 

11/7/2019

Quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công 
lập

01/10/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132228&Keyword=19/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132228&Keyword=19/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132228&Keyword=19/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132228&Keyword=19/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135490&Keyword=32/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135490&Keyword=32/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135490&Keyword=32/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135490&Keyword=32/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135491&Keyword=35/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135491&Keyword=35/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135491&Keyword=35/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135491&Keyword=35/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135494&Keyword=36/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135494&Keyword=36/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135494&Keyword=36/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135494&Keyword=36/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135497&Keyword=03/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135497&Keyword=03/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135497&Keyword=03/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135497&Keyword=03/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136384&Keyword=15/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136384&Keyword=15/2019/TT-BYT
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toanvan.aspx?ItemID=136384
&Keyword=15/2019/TT-BYT 

36.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2019/TT-BYT 

30/8/2019

Quy định về thuốc hiếm 15/10/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=138438
&Keyword=26/2019/TT-BYT 

37.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2020/TT-BYT 

22/01/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc

16/3/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=141199
&Keyword=11/2018/TT-BYT 

38.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2020/TT-BYT   

07/5/2020

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ 
phẩm 

01/7/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=143353
&Keyword=6/2020/TT-BYT 

39.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2020/TT-BYT 

 27/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành 
tốt phòng thí nghiệm. 

11/7/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=143356
&Keyword=04/2018/TT-BYT 

40.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2020/TT-BYT 

10/6/2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân 
phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

25/7/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=143357
&Keyword=03/2018/TT-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136384&Keyword=15/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136384&Keyword=15/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138438&Keyword=26/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138438&Keyword=26/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138438&Keyword=26/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=138438&Keyword=26/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141199&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141199&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141199&Keyword=11/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141199&Keyword=11/2018/TT-BYT
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143353&Keyword=6/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143353&Keyword=6/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143353&Keyword=6/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143353&Keyword=6/2020/TT-BYT
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143356&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143356&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143356&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143356&Keyword=04/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143357&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143357&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143357&Keyword=03/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143357&Keyword=03/2018/TT-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

41.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2020/TT-BYT 
22/6/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế 
quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

06/8/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=144203
&Keyword=02/2018/TT-BYT 

42.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2020/TT-BYT

10/08/2020

Ban hành danh mục thuốc đấu thầu tập trung, 
danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm 
phán giá.

06/10/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=144165
&Keyword=15/2020/TT-BYT 

43.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2021/TT-BYT

 25/6/2021

Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược 13/08/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=148467
&Keyword=08/2021/TT-BYT 

44.
Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

25/2021/TT-BYT 

13/12/2021

Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược 
- mỹ phẩm

01/02/2022 https://datafiles.chinhphu.vn/c
pp/files/vbpq/2021/12/25-

byt.pdf  

45.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2022/TT-BYT 

05/9/2022

Quy định thuốc phải thử tương đương sinh học 
và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu 
nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký 
lưu hành thuốc tại Việt Nam

01/11/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=158387
&Keyword=07/2022/TT-BYT 

46.

Thông tư  của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2022/TT-BYT 

05/9/2022

Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc

20/10/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=159339
&Keyword=08/2022/TT-BYT 

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144203&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144203&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144203&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144203&Keyword=02/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144165&Keyword=15/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144165&Keyword=15/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144165&Keyword=15/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144165&Keyword=15/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148467&Keyword=08/2021/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148467&Keyword=08/2021/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148467&Keyword=08/2021/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148467&Keyword=08/2021/TT-BYT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/12/25-byt.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/12/25-byt.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/12/25-byt.pdf
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158387&Keyword=07/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158387&Keyword=07/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158387&Keyword=07/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158387&Keyword=07/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159339&Keyword=08/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159339&Keyword=08/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159339&Keyword=08/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159339&Keyword=08/2022/TT-BYT
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

47.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2022/TT-BYT

21/11/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành 
tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

05/01/2023 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=158392
&Keyword=12/2022/TT-BYT 

48.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2022/TT-BYT 

09/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục tại 
Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc 
sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, 
giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 
15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu 
thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh 
mục thuốc được áp dung hình thức đảm phán giá

01/02/2023 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=158394
&Keyword=15/2022/TT-BYT 

49.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

16/2023/TT-BYT

15/8/2023

Quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc 
gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt 
Nam

01/10/2023

50.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 23/2023/TT-BYT

30/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 
quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

15/01/2024

51.

Thông tư liên 
tịch của Bộ Y tế, 

11/2008/TTLT-BYT 
- BKHCN

29/12/2008

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ 
tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất 
bản Dược điển Việt Nam.

07/02/2009 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=12500

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158392&Keyword=12/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158392&Keyword=12/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158392&Keyword=12/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158392&Keyword=12/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158394&Keyword=15/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158394&Keyword=15/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158394&Keyword=15/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158394&Keyword=15/2022/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12500&Keyword=11/2008/TTLT-BYT-BKHCN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12500&Keyword=11/2008/TTLT-BYT-BKHCN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12500&Keyword=11/2008/TTLT-BYT-BKHCN
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TT Tên loại văn 
bản

Số,ký hiệu

Ngàyban hành 
Trích yếu nội dung

Thời điểm 

có hiệu lực
Nội dung văn bản

Bộ Khoa học 
công nghệ

&Keyword=11/2008/TTLT-
BYT-BKHCN 

Tổng số: 51 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12500&Keyword=11/2008/TTLT-BYT-BKHCN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12500&Keyword=11/2008/TTLT-BYT-BKHCN
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V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm 
có hiệu lực

Nội dung văn bản

1. Nghị quyết của 
Quốc hội

18/2008/NQ-
QH12

03/06/2008

Về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội 
hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân 
dân.

03/06/2008

2. Nghị định của 
Chính phủ

118/2018/NĐ-CP

12/09/2018

Quy định về công tác kết hợp quân dân y. 30/10/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vb
pq-toanvan.aspx?
ItemID=137213

&Keyword=118/2018/N%C
4%90-CP

3. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

379/2002/QĐ-
BYT

08/02/2002

Về việc ban hành quy chế về thống kê Y tế. 23/02/2002

4. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2013/TT-BYT

21/01/2013

Về việc hướng dẫn việc hạch toán ngân sách Nhà 
nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại 
do Bộ Y tế quản lý.

15/03/2013

5. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2014/TT-BYT

14/02/2014

Ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản 
ngành y tế.

15/03/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=4386
7&Keyword=06/2014/TT-

BYT
6. Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
27/2014/TT-BYT

14/08/2014

Quy định biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các 
cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã.

01/10/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=3793
4&Keyword=27/2014/TT-

BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43867&Keyword=06/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43867&Keyword=06/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43867&Keyword=06/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43867&Keyword=06/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43867&Keyword=06/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37934&Keyword=27/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37934&Keyword=27/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37934&Keyword=27/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37934&Keyword=27/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37934&Keyword=27/2014/TT-BYT
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm 
có hiệu lực

Nội dung văn bản

7. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

32/2014/TT-BYT
30/09/2014

Ban hành Danh mục thống kê y tế cơ bản áp dụng 
cho tuyến tỉnh, huyện và xã.

20/11/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=3792
5&Keyword=32/2014/TT-

BYT
8. Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
32/2016/TT-BYT

15/09/2016
Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm 
chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai 
hộ vì mục đích nhân đạo.

01/11/2016

9. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

51/2016/TT-BYT
30/12/2016

Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y 
tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách 
nhà nước.

01/01/2017

10. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2017/TT-BYT
18/08/2017

Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm 
mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho 
người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà 
nước.

05/10/2017

11. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

39/2017/TT-BYT
18/10/2017

Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ 
sở.

01/12/2017 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=1298
03&Keyword=39/2017/TT-

BYT
12. Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
50/2017/TT-BYT

29/12/2017
Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh 
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

01/03/2018

13. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2019/TT-BYT 
11/7/2019

Quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập 01/10/2019

14. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

20/2019/TT-BYT  
31/7/2019

Quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành 
y tế

01/01/2020

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-thong-ke-y-te-co-ban-ap-dung-cho-tuyen-ti/0F77873F-8949-44B3-B108-F523C7483AB7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-thong-ke-y-te-co-ban-ap-dung-cho-tuyen-ti/0F77873F-8949-44B3-B108-F523C7483AB7/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37925&Keyword=32/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37925&Keyword=32/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37925&Keyword=32/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37925&Keyword=32/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37925&Keyword=32/2014/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-chi-tra-cac-chi-phi-thuc-te-de-bao-dam-cham-soc-suc-k/85E7FF6C-555F-4753-BEA2-E90956E89703/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-chi-tra-cac-chi-phi-thuc-te-de-bao-dam-cham-soc-suc-k/85E7FF6C-555F-4753-BEA2-E90956E89703/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-chi-tra-cac-chi-phi-thuc-te-de-bao-dam-cham-soc-suc-k/85E7FF6C-555F-4753-BEA2-E90956E89703/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129803&Keyword=39/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129803&Keyword=39/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129803&Keyword=39/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129803&Keyword=39/2017/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129803&Keyword=39/2017/TT-BYT
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm 
có hiệu lực

Nội dung văn bản

15. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2019/TT-
BYT  

30/12/2019

Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế do 
Bộ Y tế ban hành

01/4/2020

16. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

38/2019/TT-BYT  
30/12/2019

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

01/4/2020

17. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2021/TT-BYT 
01/12/2021

Quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-
BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

01/12/2021

18. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2022/TT-BYT
18/2/2022

Quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 21/2/2022

19. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2023/TT-BYT
12/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 
cơ sở y tế công lập.

27/4/2023

20. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

13/2023/TT-BYT 
29/6/2023

Quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành

15/8/2023

21. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2023/TT-BYT 
30/6/2023

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua 
sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 
trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

01/7/2023

22. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2023/TT-BYT 
20/7/2023

Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác 
định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu 
đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

15/9/2023

23. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2023/TT-BYT
17/11/2023

Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 
bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 

17/11/2023
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-37-2019-TT-BYT-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Y-te-433455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-37-2019-TT-BYT-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Y-te-433455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-38-2019-TT-BYT-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-432680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-38-2019-TT-BYT-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-432680.aspx
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm 
có hiệu lực

Nội dung văn bản

24. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2023/TT-BYT
17/11/2023

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên 
toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

17/11/2023

25. Thông tư liên tịch 
của Bộ Tài chính, 
Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông 
thông, Bộ Y tế

98/2010/TTLT/B
TC-BNNPTNT-

BYT

08/07/2010

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên 
quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải 
quan, nông nghiệp và y tế.

22/08/2010 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=14800
&Keyword=13/2006/TTLT-

BYT-%20BTC-
BL%C4%90TB

26. Thông tư liên tịch 
của Bộ Tài chính, 

Bộ Y tế

127/2010/TTLT-
BTC-BYT
24/08/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 
liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 
11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng 
dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi 
tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" 
do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại.

10/8/2010

27. Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Tài chính

33/2013/TTLT-
BYT-BTC

18/10/2013

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 
14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 
10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, 
chữa bệnh cho người nghèo.

15/12/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=46979
&Keyword=25/2013/TTLT-

BYT-BTC

28. Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Tài chính

38/2015/TTLT-
BYT-BTC

16/11/2015

Quy định một số nội dung và mức chi đặc thù áp 
dụng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay 
ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Y tế là cơ quan chủ 
quản quản lý chương trình, dự án.

31/12/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=33447
&Keyword=33/2013/TTLT-

BYT-BTC
Tổng cộng: 28 văn bản
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14800&Keyword=13/2006/TTLT-BYT-%20BTC-BL%C4%90TB
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46979&Keyword=25/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46979&Keyword=25/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46979&Keyword=25/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46979&Keyword=25/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46979&Keyword=25/2013/TTLT-BYT-BTC
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-382015TTLTBYTBTC-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-muc/9AD5D0FF-C8C5-4796-808E-E92852B63454/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-382015TTLTBYTBTC-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-muc/9AD5D0FF-C8C5-4796-808E-E92852B63454/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-382015TTLTBYTBTC-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-muc/9AD5D0FF-C8C5-4796-808E-E92852B63454/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-382015TTLTBYTBTC-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-muc/9AD5D0FF-C8C5-4796-808E-E92852B63454/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-382015TTLTBYTBTC-cua-Bo-Y-te-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-muc/9AD5D0FF-C8C5-4796-808E-E92852B63454/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33447&Keyword=33/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33447&Keyword=33/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33447&Keyword=33/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33447&Keyword=33/2013/TTLT-BYT-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33447&Keyword=33/2013/TTLT-BYT-BTC
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VI. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

1.
Luật của Quốc hội 21/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 11/07/1989 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=2315

2.
Luật của Quốc hội 75/2006/QH11

29/11/2006

Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến, lấy xác.

01/07/2007 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=14836

3. Luật của Quốc hội 40/2009/QH12
04/12/2009

Khám bệnh, chữa bệnh. 01/01/2011 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=25170

4. Luật của Quốc hội 15/2023/QH12
15/01/2023

Khám bệnh, chữa bệnh. 01/01/2024

5.

Nghị định của 
Chính phủ

56/2008/NĐ-CP
29/04/2008

Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng 
mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép 
bộ phận cơ thể người.

26/05/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=24600&
Keyword=56

6.

Nghị định của 
Chính phủ

87/2011/NĐ-CP
27/09/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

15/11/2011 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=26742&
Keyword=87

7.
Nghị đinh của 

Chính phủ
109/2016/NĐ-CP

01/09/2016
Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/06/2016
Hết hiệu lực một phần

8.
Nghị định của 

Chính phủ
118/2016/NĐ-CP

01/07/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân 

01/09/2016 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

syt_thanhhoa_vt_So Y
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http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=2315
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=2315
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14836
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14836
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25170
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25170
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24600&Keyword=56
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24600&Keyword=56
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24600&Keyword=56
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24600&Keyword=56
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26742&Keyword=87
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26742&Keyword=87
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26742&Keyword=87
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26742&Keyword=87
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112627&Keyword=118
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112627&Keyword=118
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về 
ghép bộ phận cơ thể người.

toanvan.aspx?ItemID=112627
&Keyword=118

9. Nghị định của 
Chính phủ

96/2023/NĐ-CP
30/12/2023

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

10.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

139/2002/QĐ-TTg

15/10/2002

Về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo. 30/10/2002 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=22202&
Keyword=139

11.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

30/2008/QĐ-TTg
22/02/2008

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới 
khám chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020.

16/03/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=24450&
Keyword=30

12.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

14/2012/QĐ-TTg
01/03/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 
139/2002/QĐ-TTg về việc khám, chữa bệnh 
cho người nghèo.

15/04/2012 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=27367&
Keyword=14

13.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

1895/1997/QĐ- 
BYT

19/09/1997

Ban hành Quy chế bệnh viện. 01/01/1998 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=26135&
Keyword=1895

14.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
1351/1999/QĐ-

BYT
04/05/1999

Ban hành "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh 
viện tập 1".

01/09/1999

15.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
2526/1999/QĐ-

BYT
27/08/1999

Ban hành tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về y đức. 09/09/1999

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112627&Keyword=118
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112627&Keyword=118
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22202&Keyword=139
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22202&Keyword=139
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22202&Keyword=139
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22202&Keyword=139
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24450&Keyword=30
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24450&Keyword=30
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24450&Keyword=30
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24450&Keyword=30
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27367&Keyword=14
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27367&Keyword=14
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27367&Keyword=14
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27367&Keyword=14
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26135&Keyword=1895
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26135&Keyword=1895
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26135&Keyword=1895
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26135&Keyword=1895
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16.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
2079/2000/QĐ-

BYT
11/07/2000

Ban hành bản Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, 
dự phòng hội chứng viêm nhiều dây thần kinh 
có liên quan đến Vitamin B1.

26/07/2000

17.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
4590/2000/QĐ-

BYT
19/12/2000

Ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh 
viện tập 2.

19/12/2000

18.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
4132/2001/QĐ-

BYT
04/10/2001

Ban hành bản "Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều 
khiển Phương tiện giao thông cơ giới".

19/10/2001 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
thuoctinh.aspx?ItemID=23876

19.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

354/2002/QĐ-BYT
06/02/2002

Về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, 
xử trí và phòng ngộ độc cá Nóc”.

21/02/2002 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=22037&
Keyword=354

20.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

5047/2002/QĐ-
BYT

16/12/2002

Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 
giun chỉ bạch huyết tại các cơ sở khám chữa 
bệnh và hướng dẫn tổ chức điều trị hàng loạt 
loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết tại cộng đồng.

16/12/2002

21.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
5467/2003/QĐ-

BYT
21/10/2003

Ban hành Hướng dẫn áp dụng phương pháp điện 
châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý.

05/11/2003

22.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
1338/2004/QĐ-

BYT
14/04/2004

Ban hành "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa 
và sử dụng lại quả lọc thận".

29/04/2004

23.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
1450/2004/QĐ-

BYT
26/04/2004

Ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 
bệnh sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán dây và 
bệnh ấu trùng sán lợn".

11/05/2004 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=23876
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=23876
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22037&Keyword=354
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22037&Keyword=354
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22037&Keyword=354
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22037&Keyword=354
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19478&Keyword=1450
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19478&Keyword=1450
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toanvan.aspx?ItemID=19478&
Keyword=1450

24.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

1995/2004/QĐ-
BYT

04/06/2004

Ban hành quy định việc cấp, quản lý, sử dụng 
giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu 
giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

19/06/2004 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=19475&
Keyword=1995

25.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
2824/2004/QĐ-

BYT
19/08/2004

Ban hành phần mềm ứng dụng tin học trong 
quản lý báo cáo thống kê Bệnh viện và hồ sơ 
bệnh án.

03/09/2004

26.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

4293/2004/QĐ-
BYT

01/12/2004

Bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo 
Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, 
khám định kỳ cho người lao động ban hành 
kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 
15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

16/12/2004 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=18606&
Keyword=4293

27.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

43/2006/QĐ-BYT
28/12/2006

Quy trình ghép thận từ người cho sống và quy 
trình ký thuật ghép gan từ người cho sống.

12/01/2007 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=14230&
Keyword=43

28.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

32/2007/QĐ-BYT
15/08/2007

Ban hành Quy định tiêu chuẩn lâm sàng, tiêu 
chuẩn cận lâm sàng và các trường hợp không 
áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng để xác định 
chết não.

30/08/2007 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=100207
&Keyword=32

29.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2007/QĐ-BYT
05/10/2007

Về việc ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở 
tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến".

20/10/2007 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=100208
&Keyword=35
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http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19478&Keyword=1450
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19478&Keyword=1450
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19475&Keyword=1995
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19475&Keyword=1995
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19475&Keyword=1995
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19475&Keyword=1995
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18606&Keyword=4293
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18606&Keyword=4293
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18606&Keyword=4293
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18606&Keyword=4293
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14230&Keyword=43
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14230&Keyword=43
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14230&Keyword=43
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14230&Keyword=43
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100207&Keyword=32
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100207&Keyword=32
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100207&Keyword=32
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100207&Keyword=32
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100208&Keyword=35
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100208&Keyword=35
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100208&Keyword=35
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100208&Keyword=35
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30. Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

01/2008/QĐ-BYT
21/01/2008

Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức 
tích cực và Chống độc.

05/02/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=12906

31.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
06/2008/QĐ-BYT

14/02/2008
Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ 
thể không tái sinh ở người sống.

29/12/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=24469

32.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2008/QĐ-BYT
14/02/2008

Về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, 
huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người 
sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ 
đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi 
chết và hiến xác.

29/02/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=24467

33.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
08/2008/QĐ-BYT

14/02/2008
Ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở 
y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình 
tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động.

29/02/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=24465

34.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
12/2008/QĐ-BYT

27/02/2008
Về việc ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ 
năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế 
trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”.

13/03/2008

35.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

13/2008/QĐ-BYT
12/03/2008

Về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, kiểm tra 
sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận 
cơ thể người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở 
người sau khi chết và người đăng ký hiến xác.

27/02/2008 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=100209

36. Thông tư của Bộ 
trưởng Y tế

07/1997/TT-BYT
28/05/1997

Hướng dẫn nội dung công tác chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu.

12/06/1997

37.

Thông tư của Bộ 
trưởng Y tế

01/2009/TT-BYT
09/03/2009

Bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT 
ngày 29/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
ban hành bản "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 
sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue".

15/04/2009

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12906
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12906
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24469
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24469
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24467
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24467
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24465
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24465
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100209
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=100209
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38.
Thông tư của Bộ 

trưởng Y tế
23/2011/TT-BYT

10/06/2011
Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế 
có giường bệnh.

25/07/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26731&

Keyword=23/2011

39.
Thông tư của Bộ 

trưởng Y tế
35/2011/TT-BYT

15/10/2011
Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi.

01/12/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27085&

Keyword=35/2011

40.
Thông tư của Bộ 

trưởng Y tế
41/2011/TT-BYT

14/11/2011
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/01/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46985&

Keyword=41/2011

41.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

13/2012/TT-BYT
20/08/2012

Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức. 10/10/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27859&

Keyword=13/2012

42.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

28/2012/TT-BYT 
4/12/2012

Quy định "Danh mục bệnh mà người mắc bệnh 
đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép 
cho người bệnh”.

01/01/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27980&

Keyword=28/2012

43.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

01/2013/TT-BYT
11/01/2013

Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất 
lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.

15/03/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46883&

Keyword=01/2013

44.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2013/TT-BYT
15/01/2013

Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế 
trong quản lý bệnh lao.

15/03/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46884&

Keyword=02/2013

45.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2013/TT-BYT
06/05/2013

Hướng dẫn khám sức khỏe. 01/07/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46957&

Keyword=14/2013
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26731&Keyword=23/2011
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26731&Keyword=23/2011
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46883&Keyword=01/2013
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46.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

17/2013/TT-BYT
06/06/2013

Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công 
nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và 
huyện.

01/08/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46961&

Keyword=17/2013

47.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2013/TT-BYT
12/07/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

15/09/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46963&

Keyword=19/2013

48.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2013/TT-BYT
08/08/2013

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
Thuốc và điều trị trong bệnh viện.

22/09/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46964&

Keyword=21/2013

49.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2013/TT-BYT
30/10/2013

Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy 
phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên 
môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa 
bệnh.

15/12/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=36997&

Keyword=34/2013

50.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

43/2013/TT-BYT
11/12/2013

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ 
thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh.

01/02/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=47035&

Keyword=43/2013

51.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

47/2013/TT-BYT
31/12/2013

Ban hành quy trình và mẫu hồ sơ dùng trong 
giám định pháp y.

01/02/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=47042&

Keyword=46/2013/TT-BYT

52.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2014/TT-BYT
15/01/2014

Quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 
nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và 
giám định viên pháp y tâm thần.

01/03/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=47048&

Keyword=47/2013

53.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2014/TT-BYT
16/02/2013

Quy định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập 
cơ sở hiến máu chữ thập đỏ.

01/04/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=33575&

Keyword=02/2014
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46961&Keyword=17/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46961&Keyword=17/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46961&Keyword=17/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46963&Keyword=19/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46963&Keyword=19/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46963&Keyword=19/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46964&Keyword=21/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46964&Keyword=21/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46964&Keyword=21/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36997&Keyword=34/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36997&Keyword=34/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36997&Keyword=34/2013
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-432013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat-doi-voi-he/1F241FAF-CCA9-4C16-BA9F-3FDF69FC1908/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-432013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat-doi-voi-he/1F241FAF-CCA9-4C16-BA9F-3FDF69FC1908/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47035&Keyword=43/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47035&Keyword=43/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47035&Keyword=43/2013
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-432013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat-doi-voi-he/1F241FAF-CCA9-4C16-BA9F-3FDF69FC1908/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47042&Keyword=46/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47042&Keyword=46/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47042&Keyword=46/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47048&Keyword=47/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47048&Keyword=47/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47048&Keyword=47/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

54.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2014/TT-BYT
14/04/2014

Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

01/06/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=38036&

Keyword=14/2014

55.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

16/2014/TT-BYT
22/05/2014

Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng 
khám bác sĩ gia đình.

15/07/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=38017&

Keyword=16/2014

56.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

17/2014/TT-BYT
02/06/2014

Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với 
trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn 
luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

01/08/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37980&

Keyword=17/2014

57.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

18/2014/TT-BYT
02/06/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế 
độ luân phiên có thời hạn đối với người hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/11/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37978&

Keyword=18/2014

58.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

30/2014/TT-BYT
28/08/2014

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 15/10/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37927&

Keyword=30/2014

59.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

50/2014/TT-BYT
26/12/2014

Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật 
và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, 
thủ thuật.

15/02/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66661&

Keyword=50/2014

60.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2015/TT-BYT
17/03/2015

Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/05/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=65708&

Keyword=04/2015

61.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2015/TT-BYT
03/04/2015

Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp 
dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh.

01/06/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=58187&

Keyword=07/2015
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38036&Keyword=14/2014
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-502014TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-phan-loai-phau-thuat-thu-thuat-va-dinh-muc-nhan-luc-t/EB63ACA6-EFB2-4187-99E6-275DCF679C14/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-502014TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-phan-loai-phau-thuat-thu-thuat-va-dinh-muc-nhan-luc-t/EB63ACA6-EFB2-4187-99E6-275DCF679C14/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-502014TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-phan-loai-phau-thuat-thu-thuat-va-dinh-muc-nhan-luc-t/EB63ACA6-EFB2-4187-99E6-275DCF679C14/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66661&Keyword=50/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66661&Keyword=50/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66661&Keyword=50/2014
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-thua-nhan-tieu-chuan-quan-ly-chat-luong-co-so-kham-benh/5030D424-4E96-4452-AEDC-25B7C0239E12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-042015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-thua-nhan-tieu-chuan-quan-ly-chat-luong-co-so-kham-benh/5030D424-4E96-4452-AEDC-25B7C0239E12/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65708&Keyword=04/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65708&Keyword=04/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65708&Keyword=04/2015
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58187&Keyword=07/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58187&Keyword=07/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58187&Keyword=07/2015
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

62.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

31/2015/TT-BYT
14/10/2015

Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời 
gian và số người thực hiện giám định đối với 
từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm 
thần.

01/12/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=92361&

Keyword=31/2015

63.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

41/2015/TT-BYT
16/11/2015

Cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/01/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=98739&

Keyword=41/2015

64.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

42/2015/TT-BYT
16/11/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

05/01/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97257&

Keyword=42/2015

65.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

43/2015/TT-BYT
26/11/2015

Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh 
viện.

01/01/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=94579&

Keyword=43/2015

66.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

45/2015/TT-BYT
30/11/2015

Quy định về trang phục y tế. 01/01/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93621&

Keyword=45/2015

67.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

53/2015/TT-BYT
28/12/2015

Điều kiện, cơ sở vật chất trang thiết bị đối với 
giám định pháp y, pháp y tâm thần.

01/03/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97258&

Keyword=53/2015

68.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2016/TT-BYT
19/09/2016

Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi 
sinh trong bệnh viện.

03/11/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128116

&Keyword=33/2016

69.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

36/2016/TT-BYT
29/09/2016

Quy định việc thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ 
cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm 
sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần 

15/11/2016
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92361&Keyword=31/2015
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-432015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-nhiem-vu-va-hinh-thuc-to-chuc-thuc-hien-nhiem-vu-cong-t/DA9857E4-8A56-49C4-AB43-08D619A6AA6E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-432015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-nhiem-vu-va-hinh-thuc-to-chuc-thuc-hien-nhiem-vu-cong-t/DA9857E4-8A56-49C4-AB43-08D619A6AA6E/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94579&Keyword=43/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94579&Keyword=43/2015
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97258&Keyword=53/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97258&Keyword=53/2015
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128116&Keyword=33/2016
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128116&Keyword=33/2016
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-362016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-thuc-hien-co-che-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-kham-/CAEC5D7C-75E1-431C-A28E-2AF1AFD87E57/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-362016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-thuc-hien-co-che-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-kham-/CAEC5D7C-75E1-431C-A28E-2AF1AFD87E57/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-362016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-viec-thuc-hien-co-che-giao-nhiem-vu-cung-cap-dich-vu-kham-/CAEC5D7C-75E1-431C-A28E-2AF1AFD87E57/default.aspx
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tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phong, tâm thần của Nhà nước.

70. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

46/2016/TT-BYT
30/12/2016

Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài 
ngày.

01/03/2017

71.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

47/2016/TT-BYT
30/12/2016

Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 
đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/03/2017 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128118

&Keyword=47/2016

72. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

48/2016/TT-BYT
30/12/2016

Quy định chế độ làm việc của tổ chức pháp y 
công lập thuộc ngành y tế.

01/08/2017

73.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

52/2016/TT-BYT
30/12/2016

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ 
công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định 
y khoa các cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

01/03/2017

74.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

01/2017/TT-BYT
06/3/2017

quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị 
kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.

01/05/2017 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=123242

75.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2017/TT-BYT
10/5/2017

Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 
Thông tư số 43/2013/TT-BYT.

25/06/2017 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=123249

76.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2017/TT-BYT
12/5/2017

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên 
làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ 
sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

01/07/2017

77.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

24/2017/TT-BYT
17/5/2017

Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và 
thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn 
nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.

07/07/2017 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=123251

syt_thanhhoa_vt_So Y
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78.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

51/2017/TT-BYT
19/12/2017

Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ. 15/02/2018 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=128248

79.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

52/2017/TT-BYT
29/12/2017

Quy định về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc hóa 
dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

01/03/2018

80.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2018/TT-BYT
04/5/2018

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

01/07/2018 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=129500
&Keyword=12/2018

81.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

16/2018/TT-BYT
20/07/2018

Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/10/2018 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

16/2018/TT-BYT

82.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

17/2018/TT-BYT
06/08/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền 
viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công 
bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên 

01/10/2018 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

17/2018/TT-BYT

83.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

18/2018/TT-BYT
22/08/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 
số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 
2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc 
hóa dược, sinh phẩm trong Điều trị ngoại trú.

15/10/2018 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

18/2018/TT-BYT

84.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

43/2018/TT-BYT
26/12/2018

Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/3/2018 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

43/2018/TT-BYT
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85.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2019/TT-BYT 
21/8/2019

Hướng dẫn thí điểm về y học gia đình 15/10/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

21/2019/TT-BYT

86.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2019/TT-BYT 
28/8/2019

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong 
giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần .

01/11/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

22/2019/TT-BYT

87.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

23/2019/TT-BYT 
28/8/2019

Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần 
và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y 
tâm thần

01/11/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

23/2019/TT-BYT

88.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

34/2019/TT-BYT 
30/12/2019 

Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh và tổ chức hoạt động kết hợp quân dân y

01/2/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

34/2019/TT-BYT

89.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2019/TT-BYT 
30/12/2019 

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

01/2/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

35/2019/TT-BYT

90.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

18/2020/TT-BYT 
12/11/2020

Thông tư số của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

01/01/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

18/2020/TT-BYT
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91.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2020/TT-BYT 
30/11/2020

Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với 
bác sỹ y khoa

15/01/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

21/2020/TT-BYT

92.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

24/2020/TT-BYT 
28/11/2020

Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử 
vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/2/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

24/2020/TT-BYT

93.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

25/2020/TT-BYT 
28/12/2020

Thông tư quy định về việc xét tặng Giải thưởng 
quốc gia về chất lượng bệnh viện

15/02/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

25/2020/TT-BYT

94.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

24/2021/TT-BYT 
12/12/2021

Sửa đổi Thông tư 46/2013/TT-BYT quy định 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
cơ sở phục hồi chức năng

01/02/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

24/2021/TT-BYT

95.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

30/2021/TT-BYT 
27/12/2021

Quy định hoạt động pha chế thuốc để điều trị 
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/03/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

30/2021/TT-BYT

96.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

31/2021/TT-BYT 
31/12/2021

Quy định công tác điều dưỡng trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

27/02/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

31/2021/TT-BYT
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97.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

13/2022/TT-BYT
30/11/2022

Quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời 
hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y

31/3/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

13/2022/TT-BYT

98.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

17/2022/TT-BYT
30/12/2022

Quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm 
thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

15/02/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

17/2022/TT-BYT

99.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2022/TT-BYT
31/12/2022

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ 
thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

15/02/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

19/2022/TT-BYT

100.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

18/2023/TT-BYT
25/10/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

12/12/2023

101.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

27/2023/TT-BYT
29/12/2023

Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, 
phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và 
nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối 
với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

01/01/2024

102.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

30/2023/TT-BYT
30/12/2023

Quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành

01/01/2024

103.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

32/2023/TT-BYT
30/12/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

syt_thanhhoa_vt_So Y
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104.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 33/2023/TT-BYT 

30/12/2023

Quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm 
B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

105.

Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Tổng 
công đoàn Việt 

Nam

33-TT/LB
25/06/1987

Quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng 
trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán 
bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần 
chữa dài ngày.

25/06/1987 http://vbpl.vn/boquocphong/Pa
ges/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=2690&K
eyword=

106.

Nghị quyết liên 
tịch Bộ Y tế, Chữ 

thập đỏ

01/1999/NQLT-
BYT-CTĐ

05/08/1999

Phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược 
về chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ nay đến 
2000 và 2020.

05/08/1999

107.

Thông tư liên tịch 
Bộ Lao động 

thương binh và xã 
hội,  Bộ Y tế

20/2000/TTLT- 
BLĐTBXH–BYT

20/09/2000

Hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối 
với người bị thương và giám định khả năng lao 
động đối với bệnh binh.

05/10/2000

108.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, 
Bộ Y tế, Tòa án 
nhân dân tối cao, 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao

02/2006/TTLT-
BCA-BQP-BYT-

TANDTC-
VKDNDTC
18/5/2006

Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp 
luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối 
với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh 
nặng

12/6/2006

https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=16020&
Keyword=

109.
Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Bộ Tài 

chính

11/2006/TTLT-
BYT- BTC
30/10/2006

Hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng 
quý cho người lao động tại các cơ sở kinh 

14/11/2006
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http://vbpl.vn/boquocphong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=2690&Keyword=
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại 
dâm.

110.

Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Bộ Giao 

thông vân tải

18/2012/TTLT-
BYT-BGTVT

05/11/2012

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên 
hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực 
hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng 
không.

22/12/2012 http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq
-toanvan.aspx?ItemID=70773

111.

Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Bộ Lao 
động, Thương 
binh và Xã hội

34/2012/TTLT-
BYT-BLĐTBXH

28/12/2012

Quy định chi tiết việc xác định mức độ khuyết 
tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện.

20/03/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=63383&

Keyword=

112.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Công an, 
Tòa án nhân dân 

tối cao, Viện Kiểm 
sát nhân dân tối 
cao, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Y tế

03/2013/TTLT-
BCA-TANDTC-

VKDNDTC-BQP-
BYT

15/5/2013

Hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

01/7/2013 https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbp
q-van-ban-

goc.aspx?ItemID=44359

113.

Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Bộ Lao 
động, Thương 
binh và Xã hội

28/2013/TTLT-
BYT-BLĐTBXH

27/09/2013

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

15/11/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=32752&

Keyword=28/2013

114.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Lao động Thương 
binh và Xã hội

21/2014/TTLT-
BYT-BLĐTBXH

12/6/2014

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.

15/08/2014
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http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70773
http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70773
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63383&Keyword=
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63383&Keyword=
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63383&Keyword=
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32752&Keyword=28/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32752&Keyword=28/2013
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32752&Keyword=28/2013
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

115.
Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Công an

26/2014/TTLT-
BYT-BCA
23/07/2014

Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu 
của người điều khiển phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

19/09/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37031&

Keyword=08/2014

116.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Lao động Thương 
binh và Xã hội

45/2014/TTLT-
BYT-BLĐTBXH

25/11/2014

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với 
thương binh và người hưởng chính sách như 
thương binh.

01/02/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37943&

Keyword=21/2014/TTLT-
BYT-BL%C4%90TBXH

117.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, 

Bộ Y tế

07/2015/TTLT-
BCA-BQP-BYT

19/10/2015

Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho 
người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại 
viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường 
giáo dưỡng do bộ công an, bộ quốc phòng quản 
lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 
nước

15/12//2015 https://vbpl.vn/bocongan/Pages
/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=93827&
Keyword=

118.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ 

Công an

17/2015/TTLT-
BYT-BLĐTBXH-

BCA
09/07/2015

Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác 
định tình trạng nghiện ma túy.

23/08/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37935&

Keyword=26/2014

119.
Thông tư liên tịch 
Bộ Y tế, Bộ Giao 

thông vận tải

24/2015/TTLT-
BYT-BGTVT

21/08/2015

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe 
và điều kiện của cơ sở y tế khám sức khỏe 
người lái xe.

10/10/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66646&

Keyword=45/2014

120.
Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Quốc phòng

16/2016/TTLT-
BYT-BQP
30/06/2016

Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự.

15/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93827&

Keyword=07/2015
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37031&Keyword=08/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37031&Keyword=08/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37031&Keyword=08/2014
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-452014TTLTBYTBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-/D09E3CAA-0D97-4575-80FE-49522331D121/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-452014TTLTBYTBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-/D09E3CAA-0D97-4575-80FE-49522331D121/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-452014TTLTBYTBLDTBXH-cua-Bo-Y-te-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-/D09E3CAA-0D97-4575-80FE-49522331D121/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37943&Keyword=21/2014/TTLT-BYT-BL%C4%90TBXH
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37943&Keyword=21/2014/TTLT-BYT-BL%C4%90TBXH
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37943&Keyword=21/2014/TTLT-BYT-BL%C4%90TBXH
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37943&Keyword=21/2014/TTLT-BYT-BL%C4%90TBXH
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37935&Keyword=26/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37935&Keyword=26/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37935&Keyword=26/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66646&Keyword=45/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66646&Keyword=45/2014
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66646&Keyword=45/2014
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-162016TTLTBYTBQP-cua-Bo-Y-te-Bo-Quoc-phong-quy-dinh-viec-kham-suc-khoe-thuc-hien-/F9A4666F-A624-4193-8514-B424727AAA46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-162016TTLTBYTBQP-cua-Bo-Y-te-Bo-Quoc-phong-quy-dinh-viec-kham-suc-khoe-thuc-hien-/F9A4666F-A624-4193-8514-B424727AAA46/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93827&Keyword=07/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93827&Keyword=07/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93827&Keyword=07/2015
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TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

121.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Lao động Thương 
binh và Xã hội

20/2016/TTLT-
BYT-BLĐTBXH

30/06/2016

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, 
dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc 
hóa học đối với người hoạt động kháng chiến 
và con đẻ của họ.

15/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=75941&

Keyword=17/2015

122.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, 

Bộ Y tế, Bộ Ngoại 
giao, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân 
tối cao

02/2020/TTLT-
BCA-BQP-BYT-
BNG-TANDTC-

VKSNDTC
14/10/2020

Quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án 
tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

01/12/2020

Tổng cộng: 122 văn bản
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75941&Keyword=17/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75941&Keyword=17/2015
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=75941&Keyword=17/2015
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VII.  LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

TT Hình thức/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

1.

Nghị định của 
Chính phủ

111/2017/NĐ-CP
05/10/2017 

Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong 
đào tạo khối ngành sức khỏe.

20/11/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128965&
Keyword=Quy%E1%BA%BFt
%20%C4%91%E1%BB%8Bnh
%201636/2001/Q%C4%90-
BYT

2.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

1636/2001/QĐ-
BYT

25/05/2001

Ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I 
sau đại học.

25/05/2001 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128965&
Keyword=Quy%E1%BA%BFt
%20%C4%91%E1%BB%8Bnh
%201636/2001/Q%C4%90-
BYT

3.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
1637/2001/QĐ-

BYT
25/05/2001

Ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II 
sau đại học.

25/05/2001

4.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

4305/2003/QĐ-
BYT

14/08/2003

Ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, 
bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng 
tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y 
tế.

09/09/2003 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=19410&
Keyword=Quy%E1%BA%BFt
%20%C4%91%E1%BB%8Bnh
%204305/2003/Q%C4%90-
BYT

5. Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2006/QĐ-BYT
04/07/2006

Ban hành Quy chế đào tạo bác sỹ nội trú. 19/07/2006 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=15621&
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https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128965&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%201636/2001/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19410&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%204305/2003/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15621&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15621&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2006/Q%C4%90-BYT
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TT Hình thức/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

Keyword=Quy%E1%BA%BFt
%20%C4%91%E1%BB%8Bnh
%2019/2006/Q%C4%90-BYT

6.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2010/TT-BYT
13/08/2010

Về việc quy định về quản lý đề tài nghiên cứu 
khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ 
Y tế.

15/10/2010 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=25754&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2037/2010/TT-BYT

7.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2013/TT-BYT
09/08/2013

Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y 
tế.

01/10/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46966&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2022/2013/TT-BYT

8.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2014/TT-BYT
26/02/2014

Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

01/05/2014 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=38751&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2008/2014/TT-BYT

9.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

55/2015/TT-BYT
29/12/2015

Quy định về công nhận nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp 
mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

16/02/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128115&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2055/2015/TT-BYT

10.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

42/2018/TT-BYT
26/12/2018

Quy định về đào tạo bổ sung đối với người 
có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài 
cấp.

01/3/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=137204&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2042/2018/TT-BYT

11. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

05/2019/TT-BYT bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 
25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

01/6/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15621&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15621&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15621&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25754&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2037/2010/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25754&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2037/2010/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25754&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2037/2010/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25754&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2037/2010/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46966&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46966&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46966&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46966&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38751&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2008/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38751&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2008/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38751&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2008/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38751&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2008/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128115&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2055/2015/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128115&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2055/2015/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128115&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2055/2015/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128115&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2055/2015/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2042/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2042/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2042/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2042/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2019/TT-BYT
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TT Hình thức/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

28/3/2019 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân 
công quản lý của Bộ Y tế

archIn=Title,Title1&Keyword=
Th%C3%B4ng%20t%C6%B0
%2005/2019/TT-BYT

12.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2019/TT-BYT 
28/3/2019 

Quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội 
dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào 
tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm 
thần

01/6/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=
Th%C3%B4ng%20t%C6%B0
%2006/2019/TT-BYT

13.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

11/2019/TT-BYT 
17/6/2019

Quy định về bồi dưỡng Phương pháp dạy-học 
lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong 
đào tạo khối ngành sức khỏe

01/8/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=137240&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2011/2019/TT-BYT

14.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

4/2020/TT-BYT
05/3/2020

Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học

15/3/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=141204&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2004/2020/TT-BYT

15.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

10/2020/TT-BYT 
11/6/2020

Quy định thử tương đương sinh học 10/08/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=144166&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2010/2020/TT-BYT

16.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2020/TT-BYT 
28/12/2020  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên 
tục cho cán bộ y tế.

01/03/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=147220&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%2022/2013/TT-BYT

17. Chỉ thị của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2008/CT-BYT
27/06/2008

Về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân 
lực y tế.

12/07/2008

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2005/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2006/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2006/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2006/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2006/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2006/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137240&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2011/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137240&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2011/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137240&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2011/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137240&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2011/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2004/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2004/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2004/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141204&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2004/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144166&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2010/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144166&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2010/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144166&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2010/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144166&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2010/2020/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147220&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147220&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147220&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147220&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2022/2013/TT-BYT
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TT Hình thức/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

18.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

53/2014/TT-BYT  
29/12/2014

Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi 
trường mạng

01/3/2015 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66739&
Keyword=th%C3%B4ng%20t%
C6%B0%2053/2014/TT-BYT

19.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

49/2017/TT-BYT 
28/12/2017

Quy định về hoạt động y tế từ xa 15/02/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128250&
Keyword=th%C3%B4ng%20t%
C6%B0%2049/2017/TT-BYT

20.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

54/2017/TT-BYT 
29/12/2017

Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ 
thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

27/02/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128249&
Keyword=th%C3%B4ng%20t%
C6%B0%2054/2017/TT-BYT

21.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

46/2018/TT-BYT 
28/12/2018

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử 01/3/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=137209&
Keyword=th%C3%B4ng%20t%
C6%B0%2046/2018/TT-BYT

22.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

27/2021/TT-BYT 
ngày 20/12/2021

Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử 15/02/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=
Th%C3%B4ng%20t%C6%B0
%2027/2021/TT_BYT

23.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

24/2023/TT-BYT
18/12/2023

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

02/02/2024

24.

Thông tư liên tịch 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Y tế

30/2003/TTLT-
BGDĐT-BYT

01/7/2003

Hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng 
và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực 
y tế

16/07/2003 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=128469&
Keyword=Th%C3%B4ng%20t
%C6%B0%20li%C3%AAn%20

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66739&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2053/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66739&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2053/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66739&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2053/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66739&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2053/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128250&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2049/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128250&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2049/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128250&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2049/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128250&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2049/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128249&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2054/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128249&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2054/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128249&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2054/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128249&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2054/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137209&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2046/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137209&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2046/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137209&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2046/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137209&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2046/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2027/2021/TT_BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2027/2021/TT_BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2027/2021/TT_BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2027/2021/TT_BYT
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2027/2021/TT_BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
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TT Hình thức/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Nội dung văn bản

t%E1%BB%8Bch%2030/2003/
TTLT-BGD%C4%90T-BYT

25.

Thông tư liên tịch 
của liên Bộ Khoa 

học và Công nghệ, 
Bộ Y tế

13/2014/TTLT-
BKHCN-BYT 

09/6/2014

Về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 25/7/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=38246&
Keyword=th%C3%B4ng%20t%
C6%B0%20li%C3%AAn%20t
%E1%BB%8Bch%2013/2014/
TTLT-BKHCN-BYT

Tổng cộng: 25 văn bảnsyt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128469&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2030/2003/TTLT-BGD%C4%90T-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38246&Keyword=th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2013/2014/TTLT-BKHCN-BYT
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VIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

1.

Nghị định của 
Chính phủ

56/2011/NĐ-CP
04/07/2011

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối 
với công chức, viên chức công tác tại các 
cơ sở y tế công lập.

19/08/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26568&
Keyword=56/2011/N%C4%90

-CP

2.

Nghị định của 
Chính phủ

117/2014/NĐ-CP
08/12/2014

Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn. 31/01/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=44353&K
eyword=117/2014/N%C4%90-

CP

3.
Nghị định của 

Chính phủ
122/2014/NĐ-CP1

25/12/2014
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế. 27/02/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46364&
Keyword=

4.

Nghị định của 
Chính Phủ

41/2015/NĐ-CP
05/05/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy 
thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

20/06/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=64234&
Keyword=41/2015/N%C4%90

-CP

5.

Nghị định của 
Chính phủ

95/2022/NĐ-CP
15/11/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

15/11/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=159334
&Keyword=95/2022/N%C4%9

0-CP

6. Nghị định của 
Chính phủ

05/2023/NĐ-CP
15/02/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

15/02/2023

1 Liên quan đến lĩnh vực Thanh tra

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26568&Keyword=56/2011/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26568&Keyword=56/2011/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26568&Keyword=56/2011/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26568&Keyword=56/2011/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44353&Keyword=117/2014/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44353&Keyword=117/2014/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44353&Keyword=117/2014/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44353&Keyword=117/2014/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46364&Keyword=
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46364&Keyword=
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46364&Keyword=
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ 
cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, 
viên chức công tác tại các cơ sở y tế công 
lập

7.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

14/1999/QĐ-TTg
04/02/1999

Thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh 
an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

19/02/1999 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=5528&Ke
yword=14/1999/%20Q%C4%90-

TTg

8.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

24/2004/QĐ-TTg
26/02/2004

Thành lập Trường Đại học Điều dưỡng 
Nam Định.

19/03/2004 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=20613&
Keyword=24/2004/%20Q%C4

%90%20-%20TTg

9.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

31/2004/QĐ-TTg
08/03/2004

Thành lập Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương.

02/04/2004 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=20057&
Keyword=31/2004/%20Q%C4

%90%20-%20TTg

10.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

182/2004/QĐ-TTg
15/10/2004

Về việc tính thời gian công tác để hưởng 
chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế 
xã, phường, thị trấn.

08/11/2004 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=19131&
Keyword=182/2004/Q%C4%9

0-TTg

11.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

30/2005/QĐ-TTg
02/02/2005

Thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền 
Việt Nam.

02/03/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=15700&
Keyword=30/2005/Q%C4%90

-TTg

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5528&Keyword=14/1999/%20Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5528&Keyword=14/1999/%20Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5528&Keyword=14/1999/%20Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5528&Keyword=14/1999/%20Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20613&Keyword=24/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20613&Keyword=24/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20613&Keyword=24/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20613&Keyword=24/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20057&Keyword=31/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20057&Keyword=31/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20057&Keyword=31/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=20057&Keyword=31/2004/%20Q%C4%90%20-%20TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15700&Keyword=30/2005/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15700&Keyword=30/2005/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15700&Keyword=30/2005/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15700&Keyword=30/2005/Q%C4%90-TTg
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

12.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

46/2009/QĐ-TTg
31/03/2009

Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với 
cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện 
Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh 
viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng 
Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 
5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền 
Quân đội.

15/05/2009 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=12155&
Keyword=46/2009/Q%C4%90

-TTg

13.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

75/2009/QĐ-TTg
11/05/2009

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với 
nhân viên y tế thôn, bản.

01/07/2009 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=12085&
Keyword=75/2009/Q%C4%90

-TTg

14.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

73/2011/QĐ-TTg
28/12/2011

Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối 
với công chức, viên chức, người lao động 
trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ 
cấp chống dịch.

15/02/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27218&
Keyword=73/2011/Q%C4%90

-TTg

15.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

17/2013/QĐ-TTg
12/03/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-
KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

10/05/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=30434&
Keyword=17/2013/Q%C4%90

-TTg

16.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

911/1999/QĐ-BYT
31/03/1999

Ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm 
vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm truyền 
thông-Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

15/04/1999

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12155&Keyword=46/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12155&Keyword=46/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12155&Keyword=46/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12155&Keyword=46/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12085&Keyword=75/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12085&Keyword=75/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12085&Keyword=75/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12085&Keyword=75/2009/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27218&Keyword=73/2011/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27218&Keyword=73/2011/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27218&Keyword=73/2011/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27218&Keyword=73/2011/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30434&Keyword=17/2013/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30434&Keyword=17/2013/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30434&Keyword=17/2013/Q%C4%90-TTg
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30434&Keyword=17/2013/Q%C4%90-TTg


65

TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

17.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
3422/2000/QĐ-

BYT
02/10/2000

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 
khoa học Tôn Thất Tùng.

17/10/2000

18.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2006/QĐ-BYT
16/01/2006

Về việc ban hành “Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Nội tiết tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương”.

16/02/2006 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=16620&
Keyword=02/2006/Q%C4%90

-BYT

19.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2006/QĐ-BYT

28/04/2006

Về việc ban hành 03 quy định về quản lý 
cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế.

06/06/2006 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=16178&
Keyword=15/2006/Q%C4%90

-BYT

20.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

16/2006/QĐ-BYT
17/05/2006

Về việc ban hành “Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương”.

15/06/2006 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=16150&
Keyword=16/2006/Q%C4%90

-BYT

21.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2006/QĐ-BYT
07/12/2006

Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 
trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương”.

09/01/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14716&
Keyword=37/2006/Q%C4%90

-BYT

22. Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

38/2006/QĐ-BYT
07/12/2006

Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

09/01/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14715&

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16150&Keyword=16/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16150&Keyword=16/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16150&Keyword=16/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16150&Keyword=16/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14716&Keyword=37/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14716&Keyword=37/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14716&Keyword=37/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14716&Keyword=37/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14715&Keyword=38/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14715&Keyword=38/2006/Q%C4%90-BYT
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương”.

Keyword=38/2006/Q%C4%90
-BYT

23.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2007/QĐ-BYT
30/01/2007

Về việc ban hành “Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương”.

02/03/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14536&
Keyword=14/2007/Q%C4%90

-BYT

24.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2007/QĐ-BYT
30/01/2007

Về việc ban hành “Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và 
Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương”.

02/03/2007 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=14535&
Keyword=15/2007/Q%C4%90

-BYT

25.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2005/TT-BYT
13/05/2005

Hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý 
công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và 
lao động y tế với nước ngoài.

11/06/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=18246&

Keyword=15/2005/TT-BYT

26.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

23/2005/TT-BYT
25/08/2005

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 
y tế.

28/09/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=17618&

Keyword=23/2005/TT-BYT

27.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2006/TT-BYT
05/06/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức 
vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế 
không thực hiện việc xếp hạng.

05/07/2006 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=15891&

Keyword=07/2006/TT-BYT

28.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2007/TT-BYT
08/02/2007

Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 
23/2005/TT-BYT ngày  25/8/2005 của Bộ 
Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự 
nghiệp y tế.

08/03/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14573&

Keyword=03/2007/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14715&Keyword=38/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14715&Keyword=38/2006/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14536&Keyword=14/2007/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14536&Keyword=14/2007/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14536&Keyword=14/2007/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14536&Keyword=14/2007/Q%C4%90-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18246&Keyword=15/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18246&Keyword=15/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18246&Keyword=15/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17618&Keyword=23/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17618&Keyword=23/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17618&Keyword=23/2005/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15891&Keyword=07/2006/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15891&Keyword=07/2006/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15891&Keyword=07/2006/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14573&Keyword=03/2007/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14573&Keyword=03/2007/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14573&Keyword=03/2007/TT-BYT
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

29.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

05/2008/TT-BYT
14/05/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 
tổ chức bộ máy dân số – kế hoạch hóa gia 
đình ở địa phương.

06/06/2008 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46511&

Keyword=05/2008/TT-BYT

30.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

10/2011/TT-BYT
25/02/2011

Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm dân 
số - kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh.

26/03/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26298&

Keyword=10/2011/TT-BYT

31.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2011/TT-BYT
26/10/2011

Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện 
Y học cổ truyền tuyến tỉnh.

09/12/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27036&

Keyword=37/2011/TT-BYT

32.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2013/TT-BYT
08/03/2013

Về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, 
nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

01/05/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=30403&

Keyword=07/2013/TT-BYT

33.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2014/TT-BYT
15/01/2014

Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 
nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y 
và giám định viên pháp y tâm thần.

01/03/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=33575&

Keyword=02/2014/TT-BYT

34.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2014/TT-BYT
25/02/2014

Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại các 
cơ sở y tế.

01/05/2014 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=43849&

Keyword=07/2014/TT-BYT

35.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

32/2015/TT-BYT
16/10/2015

Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, 
Phó Giám đốc Sở Y tế.

02/12/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=92368&

Keyword=32/2015/TT-BYT

36.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2015/TT-BYT
27/10/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm 
Y tế xã, phường, thị trấn.

14/12/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=92457&

Keyword=33/2015/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=05/2008/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=05/2008/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46511&Keyword=05/2008/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26298&Keyword=10/2011/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26298&Keyword=10/2011/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26298&Keyword=10/2011/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-372011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-may-cu/8056E4F5-1C5B-47DF-8F4C-967180DF9564/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-372011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-may-cu/8056E4F5-1C5B-47DF-8F4C-967180DF9564/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-372011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-may-cu/8056E4F5-1C5B-47DF-8F4C-967180DF9564/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27036&Keyword=37/2011/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27036&Keyword=37/2011/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27036&Keyword=37/2011/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-nang-nhiem-vu-cua-nhan-vien-y-te-t/60E20C06-27F3-44F8-B371-A3F47CD31783/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-nang-nhiem-vu-cua-nhan-vien-y-te-t/60E20C06-27F3-44F8-B371-A3F47CD31783/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30403&Keyword=07/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30403&Keyword=07/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30403&Keyword=07/2013/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33575&Keyword=02/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43849&Keyword=07/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43849&Keyword=07/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43849&Keyword=07/2014/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92368&Keyword=32/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92368&Keyword=32/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92368&Keyword=32/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92457&Keyword=33/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92457&Keyword=33/2015/TT-BYT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92457&Keyword=33/2015/TT-BYT
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

37.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2016/TT-BYT
25/10/2016

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương.

10/12/2016

38.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

44/2016/TT-BYT
15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Thông 
tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu 
chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành y tế.

01/02/2017

39.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2017/TT-BYT
26/06/2017

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

10/08/2017 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword

=26/2017/TT-BYT

40.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

29/2017/TT-BYT
10/07/2017

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội 
dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

01/09/2017 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword

=29/2017/TT-BYT

41.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

38/2018/TT-BYT
30/11/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
trong ngành y tế.

21/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=137201
&Keyword=38/2018/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-442016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-1-Dieu-9-cua-Thong-tu-lien-tich-56201/60BCF712-C3AB-4276-9514-835C9303FF52/default.aspx
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

42.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

05/2021/TT-BYT 
05/5/2021

quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập

01/07/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=148061
&Keyword=05/2021/TT-BYT

43.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2021/TT-BYT 
06/5/2021

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét 
thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác 
định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế

01/07/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=148062
&Keyword=06/2021/TT-BYT

44.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2021/TT-BYT 
27/5/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương

15/07/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=148466
&Keyword=07/2021/TT-BYT

45.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2021/TT-BYT 
16/9/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ 
nhãn khoa

01/11/2021

46.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

37/2021/TT-BYT 
31/12/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 
và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương

15/02/2022

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-van-ban-

goc.aspx?ItemID=156740&Ke
yword=37/2021/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

47.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2022/TT-BYT 
26/4/2022

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế

10/06/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=159336
&Keyword=03/2022/TT-BYT

48.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

11/2022/TT-BYT 
01/11/2022

Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 
nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ 
giám định viên pháp y và giám định viên 
pháp y tâm thần

5/12/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq
-

toanvan.aspx?ItemID=159340
&Keyword=11/2022/TT-BYT

49.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 18/2023/TT-BYT

25/10/2023

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

12/12/2023

50. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2023/TT-BYT
06/11/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức 
nghiệp vụ chuyên ngành y tế 

22/12/2023

51.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 25/2023/TT-BYT

29/12/2023

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong 
ngành y tế

15/02/2024

52.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Lao động Thương 
binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính

01/2005/TTLT-
BYT- BLĐTBXH-

BTC

18/01/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
182/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 
2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính 
thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm 
xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.

16/02/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
van-ban-

goc.aspx?ItemID=15722&Key
word=01/2005/TTLT-

BYT%20BL%C4%90TBXH-
BTC

53.
Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

12/2008/TTLT-
BYT-BNV
30/12/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y 

07/02/2009 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=12492&

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=15722&Keyword=01/2005/TTLT-BYT%20BL%C4%90TBXH-BTC
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12492&Keyword=12/2008/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12492&Keyword=12/2008/TTLT-BYT-BNV
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

Keyword=12/2008/TTLT-
BYT-BNV

54.
Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài 

chính

02/2012/TTLT-
BYT-BNV-BTC

19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 
của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp 
theo nghề đối với công chức, viên chức 
công tác tại cơ sở y tế công lập.

05/03/2012

55.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

11/2015/TTLT-
BYT-BNV
27/05/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp y tế công cộng.

16/07/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=67567&

Keyword=11/2015/TTLT-
BYT-BNV

56.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

10/2015/TTLT-
BYT-BNV
27/05/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

16/07/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=68073&

Keyword=10/2015/TTLT-
BYT-BNV

57.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

26/2015/TTLT-
BYT-BNV
07/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp đối với viên chức y tế chuyên 
ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

20/11/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93949&

Keyword=26/2015/TTLT-
BYT-BNV

58.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

27/2015/TTLT-
BYT-BNV
07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp dược.

20/11/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93952&

Keyword=27/2015/TTLT-
BYT-BNV

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12492&Keyword=12/2008/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12492&Keyword=12/2008/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67567&Keyword=11/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67567&Keyword=11/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67567&Keyword=11/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67567&Keyword=11/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68073&Keyword=10/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68073&Keyword=10/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68073&Keyword=10/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=68073&Keyword=10/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93949&Keyword=26/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93949&Keyword=26/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93949&Keyword=26/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93949&Keyword=26/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93952&Keyword=27/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93952&Keyword=27/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93952&Keyword=27/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93952&Keyword=27/2015/TTLT-BYT-BNV
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TT
Hình thức/
Cơ quan
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

59.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

28/2015/TTLT-
BYT-BNV
07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp dinh dưỡng.

20/11/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=93958&

Keyword=28/2015/TTLT-
BYT-BNV

60.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

08/2016/TTLT-
BYT-BNV
15/04/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp dân số.

01/06/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=123604
&Keyword=08/2016/TTLT-

BYT-BNV
Tổng cộng: 60 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93958&Keyword=28/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93958&Keyword=28/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93958&Keyword=28/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=93958&Keyword=28/2015/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123604&Keyword=08/2016/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123604&Keyword=08/2016/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123604&Keyword=08/2016/TTLT-BYT-BNV
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123604&Keyword=08/2016/TTLT-BYT-BNV
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IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

1.

Nghị định của 
Chính phủ

91/2016/NĐ-CP
01/07/2016

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế.

01/07/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=112021&
Keyword=Qu%E1%BA%A3n
%20l%C3%BD%20h%C3%B3

a%20ch%E1%BA%A5t

2.
Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ
23/2006/CT-TTg

12/07/2006
Về tăng cường công tác y tế trong các 
trường học

06/08/2006

3.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
120/2000/QĐ-BYT

24/01/2000
Ban hành qui trình khảo nghiệm hoá chất, 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

09/02/2000 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=15829

4.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

3733/2002/QĐ-
BYT

10/10/2002

Ban hành Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn 
Vệ sinh lao động để áp dụng cho các cơ 
sở  có sử dụng lao động. Năm (05) nguyên 
tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động 
là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết 
kế hệ thống, vị trí lao động, máy móc, 
công cụ lao động và phân loại lao động.

25/10/2003

5. Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

25/2006/QĐ-BYT
22/08/2006

Bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích 
vào hệ thống biểu mẫu của Ngành Y tế.

07/09/2006

6.
Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế
170/2006/QĐ-BYT

17/01/2006
Về việc ban hành hướng dẫn xây dựng 
cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn 
thương tích.

01/02/2007

7.

Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2007/QĐ-BYT
19/4/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 
1635/2004/QĐ-BYT ngày 11/5/2004 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy 
chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức 

04/05/2007

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-912016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-/272BA329-BB10-4AF5-9C31-EDE424CA437E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-912016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-/272BA329-BB10-4AF5-9C31-EDE424CA437E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-912016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-/272BA329-BB10-4AF5-9C31-EDE424CA437E/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112021&Keyword=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112021&Keyword=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112021&Keyword=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112021&Keyword=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112021&Keyword=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15829
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15829
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe 
và Khu dân cư sức khỏe.

8.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2003/TT-BYT
28/03/2003

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phối 
hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”.

12/04/2003

9.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2009/TT-BYT
17/06/2009

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng nước ăn uống".

01/12/2009 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=7162&K

eyword

10.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

36/2010/TT-BYT
11/08/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 
29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu 
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá 
chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

01/10/2010 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=19815&

Keyword

11.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

27/2011/TT-BYT
24/06/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.

01/01/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14776&

Keyword

12.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

40/2011/TT-BYT
14/11/2011

Bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT 
ngày 11/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: tiêu 
chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu.

01/01/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=14593&

Keyword

13.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

20/2015/TT-BYT

27/07/2015

Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm hóa 
chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun hạt 
thể tích cực nhỏ.

01/01/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=11934&

Keyword

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
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http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=15935AE1-B7A7-473F-8263-9D2729DD396A
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=15935AE1-B7A7-473F-8263-9D2729DD396A
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19815&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19815&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19815&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14593&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14593&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14593&Keyword
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

14.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2015/TT-BYT
27/07/2015

Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm tấm 
hóa chất xua, diệt muỗi dùng điện.

01/01/2016 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

21/2015/TT-BYT

15.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2015/TT-BYT
27/07/2015

Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm kem 
xoa xua muỗi.

01/01/2016 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

22/2015/TT-BYT

16.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2016/TT-BYT
15/05/2016

Quy định về bệnh nghề nghiệp được 
hưởng bảo hiểm xã hội.

01/07/2016 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

15/2016/TT-BYT

17.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

19/2016/TT-BYT
30/06/2016

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và 
sức khỏe người lao động.

15/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26766&

Keyword

18.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2016/TT-BYT
30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc 
cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi 
làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26861&

Keyword

19.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2016/TT-BYT
30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi 
làm việc.

01/08/2016 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

22/2016/TT-BYT

20.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

23/2016/TT-BYT
30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép 
bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46984&
Keyword=Quy%20%C4%91%

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi/60232AA9-CB87-466D-9C33-DCD5C51CADB2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152016TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi/60232AA9-CB87-466D-9C33-DCD5C51CADB2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-192016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-quan-ly-ve-sinh-lao-dong-va-suc-khoe-nguoi-lao-do/6A638730-2283-4147-A7A3-3D2259EDF20F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-192016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-quan-ly-ve-sinh-lao-dong-va-suc-khoe-nguoi-lao-do/6A638730-2283-4147-A7A3-3D2259EDF20F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/BF84404F-9FC9-4FE3-9336-928647654F0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/BF84404F-9FC9-4FE3-9336-928647654F0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/BF84404F-9FC9-4FE3-9336-928647654F0D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/BF84404F-9FC9-4FE3-9336-928647654F0D/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26861&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26861&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26861&Keyword
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chieu-sang-Muc-cho-/28F7BB4F-1765-422C-9175-D239AE8209A4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chieu-sang-Muc-cho-/28F7BB4F-1765-422C-9175-D239AE8209A4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chieu-sang-Muc-cho-/28F7BB4F-1765-422C-9175-D239AE8209A4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-buc-xa-tu-ngoai-Muc/0205609C-D45F-4A27-8AB7-6B93BFEC46BC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-buc-xa-tu-ngoai-Muc/0205609C-D45F-4A27-8AB7-6B93BFEC46BC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-buc-xa-tu-ngoai-Muc/0205609C-D45F-4A27-8AB7-6B93BFEC46BC/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46984&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quan
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46984&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quan
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46984&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quan
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB
%81%20quan

21.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

24/2016/TT-BYT
30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn 
tại nơi làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=75950&

Keyword

22.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

25/2016/TT-BYT

30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
điện từ trường tần số công nghiệp - Mức 
tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số 
công nghiệp tại nơi làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=77088&

Keyword

23.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2016/TT-BYT
30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại 
nơi làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=77148&

Keyword

24.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

27/2016/TT-BYT

30/06/2016

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

01/08/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97154&

Keyword

25.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

28/2016/TT-BYT
30/06/2016

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp. 21/08/2016 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

28/2016/TT-BYT

26.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

47/2017/TT-BYT
22/12/2017

Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử 
dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt 
Nam.

15/02/2018

27. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2018/TT-BYT
27/04/2018

Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia 

12/06/2018 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46984&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quan
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46984&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quan
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on-Muc-tiep-x/16B552F8-F4AE-4542-8DBA-88F5075B556A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on-Muc-tiep-x/16B552F8-F4AE-4542-8DBA-88F5075B556A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tieng-on-Muc-tiep-x/16B552F8-F4AE-4542-8DBA-88F5075B556A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/7DC66555-BA1E-424E-B283-A7760BE96819/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/7DC66555-BA1E-424E-B283-A7760BE96819/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/7DC66555-BA1E-424E-B283-A7760BE96819/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dien-tu-truong-tan-/7DC66555-BA1E-424E-B283-A7760BE96819/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-vi-khi-hau-Gia-tri-/A2DFDE62-A7B6-4614-97A7-2D2B55F2A82B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-vi-khi-hau-Gia-tri-/A2DFDE62-A7B6-4614-97A7-2D2B55F2A82B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-vi-khi-hau-Gia-tri-/A2DFDE62-A7B6-4614-97A7-2D2B55F2A82B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-272016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-rung-Gia-tri-cho-ph/D1CFD821-2228-485D-BFEF-3C397A9E3377/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-272016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-rung-Gia-tri-cho-ph/D1CFD821-2228-485D-BFEF-3C397A9E3377/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-282016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-quan-ly-benh-nghe-nghiep/4DAD62FB-06EA-4F7A-B7F4-42E65997CC14/default.aspx
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế được xác định mã số 
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

archIn=Title,Title1&Keyword=
09/2018/TT-BYT

28.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

41/2018/TT-BYT
14/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 
quy định kiểm tra, giám sát chất 
lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 
sinh hoạt.

15/6/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

41/2018/TT-BYT

29.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2019/TT-BYT 
21/3/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi 
tại nơi làm việc

22/9/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

02/2019/TT-BYT

30.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

10/2019/TT-BYT 
16/6/2019

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 50 yếu tố 
hóa chất - giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép tại nơi làm việc

09/12/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

10/2019/TT-BYT

31.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

11/2020/TT-BYT 
19/6/2020

Ban hành danh mục hoạt chất cấm sử 
dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong gia dụng và y tế

20/08/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

11/2020/TT-BYT

32. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

20/2021/TT-BYT 
26/11/2021

Quản lý chất thải trong phạm vi, khuẩn 
viên cơ sở y tế.

10/01/2022

33. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

21/2021/TT-BYT 
26/11/2021

Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa 
táng

10/01/2022

34.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2021/TT-BYT 
15/12/2021

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của 
Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ 

01/02/2022

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ quan 
ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực Ghi chú

thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám 
sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích 
sinh hoạt

35.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

29/2021/TT-BYT 
15/12/2021

Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về 
y tế lao động

06/02/2022 https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbp
q-

toanvan.aspx?ItemID=157102&
Keyword=

36.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2021/TT-BYT 
31/12/2021

Quy định công tác y tế trong các trường 
thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học

15/02/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

33/2021/TT-BYT

37.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2023/TT-BYT 
09/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh 
nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

01/4/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&Se
archIn=Title,Title1&Keyword=

02/2023/TT-BYT

38.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

28/2023/TT-BYT
29/12/2023

Quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh và nội dung chuyên môn, 
nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân 
viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, 
tổ chức mà không thành lập cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

01/01/2024

39.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 
Giáo dục và Đào 

tạo

13/2016/TTLT-
BYT-BGDĐT

12/05/2016

Quy định về công tác y tế trường học. 30/6/2016

Tổng cộng: 39 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-132016TTLTBYTBGDDT-cua-Bo-Y-te-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-quy-dinh-ve-cong-tac-y-te-t/F10BB6A5-A298-4BB0-A769-62FF14246503/default.aspx
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X. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

1.
Luật của Quốc hội 64/2006/QH11

29/06/2006
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người.

01/01/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=

15078&Keyword=64/2006/QH11

2.

Luật của Quốc hội 07/2020/QH11
16/11/2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS)

01/7/2021

3.

Nghị định của 
Chính phủ

108/2007/NĐ-
CP

26/06/2007

Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng, chống nhiễm 
vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS).

07/08/2007 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=13908&Keyword

=108/2007/N%C4%90-CP

4.
Nghị định của 

Chính phủ
75/2016/NĐ-CP

01/07/2016
Quy định điều kiện thực hiện xét 
nghiệm HIV.

01/07/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=111846&Keyword

=75/2016/N%C4%90-CP

5.
Nghị định của 

Chính phủ
90/2016/NĐ-CP

01/07/2016
Quy định về điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế.

01/07/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=112016&Keyword

=90/2016/N%C4%90-CP

6.

Nghị định của 
Chính phủ

63/2021/NĐ-CP
30/6/2021

Quy định chi tiết một số điều của  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

01/7/2021

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13908&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13908&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111846&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111846&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112016&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112016&Keyword
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

7.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

173/2008/QĐ-
TTg

25/12/2008

Ban hành Quy định áp dụng các 
biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu 
về thuốc kháng HIV trong trường 
hợp khẩn cấp.

22/01/2009

8.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

24/2023/QĐ-
TTg 

22/9/2023

Quy định về điều kiện xác định 
người bị phơi nhiễm với HIV, 
người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi 
ro nghề nghiệp

10/12/2023

9.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2009/TT - 
BYT

19/08/2009

Bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-
BYT ngày 07/03/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 
nhiễm HIV/AIDS”.

19/08/2009

10.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

40/2010/TT-
BYT

09/11/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng tư vấn chuyên môn 
thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy 
chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, 
giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do 
tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

01/01/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=117178&Keyword=

40/2010/TT-BYT

11.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2011/TT-
BYT

26/01/2011

Hướng dẫn điều kiện và phạm vi 
chuyên môn của cơ sở y tế điều trị 
bằng thuốc kháng HIV.

15/03/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=26160&Keyword

=09/2011/TT-BYT

12.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2011/TT-
BYT

26/08/2011

Quy định việc xét nghiệm HIV bắt 
buộc trong một số trường hợp cần 

30/10/2011 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27013&Keyword

=33/2011/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1732008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ap-dung-cac-bien-phap-can-/F3F17CEC-8E20-4E70-8A11-00407BF69B91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1732008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ap-dung-cac-bien-phap-can-/F3F17CEC-8E20-4E70-8A11-00407BF69B91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1732008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ap-dung-cac-bien-phap-can-/F3F17CEC-8E20-4E70-8A11-00407BF69B91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1732008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ap-dung-cac-bien-phap-can-/F3F17CEC-8E20-4E70-8A11-00407BF69B91/default.aspx
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=25104D73-69B1-4225-94CE-B22EAE7163CA
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=25104D73-69B1-4225-94CE-B22EAE7163CA
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=25104D73-69B1-4225-94CE-B22EAE7163CA
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=25104D73-69B1-4225-94CE-B22EAE7163CA
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=25104D73-69B1-4225-94CE-B22EAE7163CA
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117178&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117178&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26160&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26160&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27013&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27013&Keyword
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

thiết để chẩn đoán và điều trị cho 
người bệnh.

13.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2012/TT-
BYT

20/04/2012

Quy định về điều kiện thành lập và 
nội dung hoạt động đối với tổ chức 
tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

01/07/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27455&Keyword

=06/2012/TT-BYT

14.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2012/TT-
BYT

24/05/2012

Hướng dẫn giám sát dịch tễ học 
HIV/AIDS và giám sát các nhiễm 
trùng lây truyền qua đường tình 
dục.

15/07/2012 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27576&Keyword

15.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

35/2014/TT-
BYT

13/11/2014

Quy định Định mức kỹ thuật làm cơ 
sở xây dựng giá dịch vụ điều trị 
nghiện các dạng chất thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế.

01/01/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=39762&Keyword=

16.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

01/2015/TT-
BYT

27/02/2015

Hướng dẫn tư vấn phòng, chống 
HIV/AIDS tại cơ sở y tế.

15/4/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=57425&Keyword

17.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

02/2015/TT-
BYT

04/03/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Phòng, chống 
HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

01/05/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=58474&Keyword

18.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

03/2015/TT-
BYT

16/03/2015

Quy định chế độ báo cáo công tác 
phòng, chống HIV/AIDS.

29/04/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=65722&Keyword

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27455&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27455&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27576&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27576&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39762&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39762&Keyword
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-012015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-tu-van-phong-chong-HIVAIDS-tai-co-so-y-te/D395BB25-5FB9-49B2-B5FC-E9D165A4A92A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-012015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-tu-van-phong-chong-HIVAIDS-tai-co-so-y-te/D395BB25-5FB9-49B2-B5FC-E9D165A4A92A/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=57425&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=57425&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58474&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58474&Keyword
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-phong-chong-HIVAIDS/A2635B59-4A66-4065-925D-586FC5CC288B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-032015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-phong-chong-HIVAIDS/A2635B59-4A66-4065-925D-586FC5CC288B/default.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65722&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65722&Keyword
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

19.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2015/TT-
BYT

25/06/2015

Quản lý thuốc Methadone. 01/09/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=73087&Keyword

20.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

15/2015/TT-
BYT

26/06/2015

Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 
người nhiễm HIV và người sử dụng 
các dịch vụ y tế liên quan đến 
HIV/AIDS.

15/08/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=73089&Keyword

21.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

28/2017/TT-
BYT

28/06/2017

Quy định về quản lý thuốc kháng 
HIV được mua sắm tập trung cấp 
quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và 
hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với 
thuốc kháng HIV cho người nhiễm 
HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

15/08/2017

22.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2018/TT-
BYT 

18/04/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 
28/6/2017 Quy định về quản lý 
thuốc kháng HIV được mua sắm 
tập trung cấp quốc gia sử dụng 
nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng 
chi trả đối với thuốc kháng HIV cho 

15/06/2018

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129491&Keyword

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=73087&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=73087&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=73089&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=73089&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129491&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129491&Keyword
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm 
y tế.

23.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

28/2018/TT-
BYT 

 26/10/2018

Quy định về quản lý điều trị người 
nhiễm HIV, người phơi nhiễm với 
HIV tại các cơ sở y tế.

01/01/2019

24.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2019/TT-
BYT 

28/3/2019

Quy định việc phân cấp thẩm quyền 
cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng 
nhận đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định các trường hợp HIV 
dương tính và đình chỉ hoạt động 
xét nghiệm khẳng định các trường 
hợp HIV dương tính

30/5/2019

25.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 

02/2020/TT-
BYT 

20/01/2020 

Quy định trách nhiệm, quy trình 
thông báo kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính

15/3/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=02/2020/TT-BYT

26.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

22/2020/TT-
BYT 

02/12/2020

Quy định về quản lý thuốc kháng 
HIV được mua sắm tập trung cấp 
quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo 
hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi 
trả đối với thuốc kháng HIV cho 
người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm 
y tế

20/01/2021

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=22/2020/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

27.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2021/TT-
BYT

 30/6/2021

Quy định quy trình, thời điểm, số 
lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ 
mang thai; chăm sóc, điều trị đối 
với phụ nữ nhiễm HIV trong thời 
kỳ mang thai, khi sinh con, cho con 
bú và các biện pháp nhằm giảm lây 
nhiễm HIV từ mẹ sang con

15/08/2021

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=09/2021/TT-BYT

28.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

18/2021/TT-
BYT 

16/11/2021

Thông tư số  của Bộ Trưởng Bộ Y 
tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và 
quy trình chuyên môn để xác định 
tình trạng nghiện ma túy

01/01/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=18/2021/TT-BYT

29.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

04/2023/TT-
BYT 

28/02/2023

Quy định hình thức, quy trình thông 
báo kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính và tiếp cận thông tin người 
nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành.

01/5/2023
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,
Title1&Keyword=04/2023/TT-BYT

30.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

05/2023/TT-
BYT 

10/3/2023

quy định chế độ báo cáo định kỳ 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

01/5/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=05/2023/TT-BYT

31.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

07/2023/TT-
BYT 

04/4/2023

Hướng dẫn quy trình, phương pháp 
giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và 
giám sát các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục

01/6/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=07/2023/TT-BYT

32.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

26/2023/TT-
BYT

29/12/2023

Hướng dẫn quản lý thuốc 
methadone

15/3/2024

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

33.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế và Bộ 

Tài chính

10/2005/TTLT-
BYT-BTC
30/03/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với 
người bị phơi nhiễm với HIV hoặc 
bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp quy định tại Quyết định số 
265/2003/QĐ-TTg ngày 
16/12/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ.

11/05/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=85493&Keyword

34.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế và Bộ 

Công an

03/2010/TTLT-
BYT-BCA
20/01/2010

Quy định việc cấp, phát, quản lý và 
sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận 
cộng đồng tham gia thực hiện các 
biện pháp can thiệp giảm tác hại  
trong dự phòng lây nhiễm HIV.

01/04/2010 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=19956&Keyword

35.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, bộ 

Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Bộ 

Công an, Bộ Lao 
động, Thương 
binh và xã hội

29/2013/TTLT-
BYT-

BVHTTDL-
BCA-

BLĐTBXH
30/09/2013

Hướng dẫn thực hiện biện pháp can 
thiệp giảm tác hại trong dự phòng 
lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu 
trú.

01/12/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=16126&Keyword

36.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Y tế, Bộ 

Tài chính

38/2014/TTLT-
BYT-BTC
14/11/2014

Ban hành Mức tối đa khung giá một 
số dịch vụ điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế.

01/01/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=17155&Keyword

37.

Thông tư liên tịch 
của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng 

và Bộ Y tế 

02/2015/TTLT-
BCA- BQP-

BYT
22/01/2015

Hướng dẫn công tác quản lý, chăm 
sóc, tư vấn, điều trị cho người 
nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm 
HIV

07/03/2015 https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66817&Keyword=
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=85493&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=85493&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19956&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19956&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16126&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16126&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17155&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17155&Keyword
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66817&Keyword
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66817&Keyword
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm 
giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng

Tổng cộng: 37 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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XI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

1. Nghị định của 
Chính phủ

98/2021/NĐ-CP
08/11/2021

Về quản lý trang thiết bị y tế. 01/01/2022 Hết hiệu lực một phần

2. Nghị định của 
Chính phủ

07/2023/NĐ-CP
03/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về về quản lý trang 
thiết bị y tế.

03/3/2023

3. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

1629/2001/QĐ-
BYT

23/05/2001

Ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành 
Trang thiết bị y tế.

07/06/2001 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=23367

4. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

326/2002/QĐ-
BYT

04/02/2002

Về việc ban hành 09 Tiêu chuẩn 
ngành Trang thiết bị y tế.

19/02/2002 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129752

5. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

437/2002/QĐ – 
BYT

20/02/2002

Về việc ban hành Danh mục trang 
thiết bị y tế bệnh viện đa khoa 
tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa 
khoa khu vực, trạm y tế xã và túi 
y tế thôn bản.

07/03/2002 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=50408

6. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

2271/2002/QĐ-
BYT

17/06/2002

Ban hành tiêu chuẩn thiết kế Trạm 
y tế cơ sở - Tiêu chuẩn Ngành.

17/06/2002 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=44777

7. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

4380/2003/QĐ-
BYT

18/08/2003

Ban hành 8 tiêu chuẩn ngành 
trang thiết bị y tế.

02/09/2003 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=60167

syt_thanhhoa_vt_So Y
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23367
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23367
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129752
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129752
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=50408
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=50408
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44777
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44777
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=60167
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=60167
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

8. Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

16/2005/QĐ-
BYT

30/06/2005

Ban hành 07 Tiêu chuẩn ngành về 
Trang thiết bị Y tế.

15/07/2005 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129814

9. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

18/2013/TT-BYT
01/07/2013

Quy định về vị trí, thiết kế, điều 
kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết 
bị của các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh truyền nhiễm.

15/08/2013 http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46962

10. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

49/2014/TT-BYT
22/12/2014

Quy định Danh mục trang thiết bị 
y tế thiết yếu của Trung tâm Giám 
định Y khoa tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

27/02/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66654

11. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

30/2015/TT-BYT
12/10/2015

Quy định việc nhập khẩu trang 
thiết bị y tế.

30/11/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=99486

12. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

53/2015/TT-BYT
28/12/2015

Quy định điều kiện cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, phương tiện giám 
định cho tổ chức giám định tư 
pháp công lập trong lĩnh vực pháp 
y, pháp y tâm thần.

01/03/2016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97258

13. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

27/2017/TT-BYT
28/06/2017

Quy định việc quản lý, sử dụng xe 
ô tô cứu thương.

15/09/2017 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129846

14. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

14/2018/TT-BYT
15/05/2018

Ban hành Danh mục trang thiết bị 
y tế được xác định mã số hàng hóa 
theo Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

01/07/2018
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=129502
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http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129814
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129814
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46962
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46962
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66654
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66654
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99486
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=99486
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97258
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97258
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129846
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129846
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

15. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

08/2019/TT-BYT 
31/5/2019 

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành

01/8/2019

16. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

07/2020/TT-BYT 
14/5/2020

Quy định tiêu chuẩn định mức xe 
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

01/7/2020

17. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

28/2020/TT-BYT 
31/12/2020

Quy định danh mục trang thiết bị 
tối thiểu của trạm y tế tuyến xã

01/03/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=28/2020/TT-BYT
18. Thông tư  của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

33/2020/TT-BYT  
31/12/2020

Quy định danh mục trang thiết bị 
y tế phải kiểm định an toàn và tính 
năng kỹ thuật.

01/03/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=33/2020/TT-BYT
19. Thông tư  của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

19/2021/TT-BYT 
16/11/2021

Quy định mẫu báo cáo thực hiện 
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 
ngày 08/11/2021 của Chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế

01/01/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=19/2021/TT-BYT

20. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

05/2022/TT-BYT 
01/8/2022

Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 
năm 2021 của Chính phủ về quản 
lý trang thiết bị y tế

01/08/2022
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,
Title1&Keyword=05/2022/TT-BYT

21. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

06/2022/TT-BYT 
01/8/2022

Quy định danh mục và cấp số lưu 
hành trang thiết bị y tế phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 
trong trường hợp cấp bách

01/8/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=06/2022/TT-BYT
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https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
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TT
Hình thức văn 
bản/Cơ quan 

ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

22. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế

10/2023/TT-BYT
11/5/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 19/2021/TT-BYT 
ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu 
văn bản, báo cáo thực hiện Nghị 
định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 
tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế.

11/5/2023

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=10/2023/TT-BYT

Tổng cộng: 22 văn bản
syt_thanhhoa_vt_So Y

 te
 Thanh H
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https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
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XII. LĨNH VỰC THANH TRA

TT Hình thức văn bản 
/Cơ quan ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

1.

Nghị định của Chính 
phủ

122/2014/NĐ-CP
25/12/2014

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế. 27/02/2015 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&
SearchIn=Title,Title1&Key
word=122/2014/N%C4%90-
CP

2.

Nghị định của Chính 
phủ

115/2018/NĐ-CP
04/09/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an 
toàn thực phẩm.

20/10/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vb
pq-
toanvan.aspx?ItemID=13721
0&Keyword=115/2018/N%
C4%90-CP

3.

Nghị định của Chính 
phủ

117/2020/NĐ-CP
28/9/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế.

15/11/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&
SearchIn=Title,Title1&Key
word=117/2018/N%C4%90-
CP

4.

Nghị định của Chính 
phủ

124/2021/NĐ-CP
28/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế

01/01/2022 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&
SearchIn=Title,Title1&Key
word=124/2021/N%C4%90-
CP

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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TT Hình thức văn bản 
/Cơ quan ban hành

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm

có hiệu lực Ghi chú

5.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

19/2009/TT-BYT
02/11/2009

Bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT 
ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược 
và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 
25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và 
danh mục thanh tra Dược.

17/12/2009 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&
SearchIn=Title,Title1&Key
word=19/2009/TT-BYT

6.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

39/2015/TT-BYT
12/11/2015

Quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của 
người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
và chuyên ngành về y tế.

28/12/2015 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&
SearchIn=Title,Title1&Key
word=39/2015/TT-BYT

7.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

34/2021/TT-BYT 
31/12/2021

Quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của 
người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành Y tế

15/02/2022

Tổng cộng: 07 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=8DBEC046-D12F-4E71-AB45-F6378AF14CF4
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XIII. LĨNH VỰC SỨC KHOẺ, BÀ MẸ - TRẺ EM

TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

1. Nghị định của Chính 
phủ

88/2008/NĐ-CP

05/08/2008

Xác định lại giới tính. 20/8/2008 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=24566

2. Nghị định của Chính 
phủ

100/2014/NĐ-CP

06/11/2014

Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm 
dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú 
ngậm nhân tạo.

 01/3/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=37636

3.
Nghị định của Chính 

phủ
10/2015/NĐ-CP 

28/01/2015

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì 
mục đích nhân đạo.

15/03/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=49308

4.

Nghị định của Chính 
phủ

98/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính 
phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì 
mục đích nhân đạo.

01/07/2016

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=112625

5.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

06/2009/TT-BYT

26/06/2009

Quy định về định mức thuốc thiết yếu và các 
vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm 
sóc sức khỏe sinh sản.

10/08/2009
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=11834

6.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2012/TT-BYT

15/07/2012

Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo 
và thụ tinh trong ống nghiệm.

20/08/2012
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27668

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-982016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/7147AABA-D1F3-45CF-9D6E-3C62428F8F7E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-982016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/7147AABA-D1F3-45CF-9D6E-3C62428F8F7E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-982016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/7147AABA-D1F3-45CF-9D6E-3C62428F8F7E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-982016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/7147AABA-D1F3-45CF-9D6E-3C62428F8F7E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-982016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/7147AABA-D1F3-45CF-9D6E-3C62428F8F7E/default.aspx
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TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

7.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

17/2012/TT-BYT

24/10/2012

Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 01/01/2013 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=27907

8.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

34/2015/TT-BYT

27/10/2015

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-
BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

14/12/2015 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=92370

9.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

57/2015/TT-BYT

30/12/2015

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính 
phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì 
mục đích nhân đạo.

15/02/1016 http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=97365

10.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

38/2016/TT-BYT

31/10/2016

Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi 
con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.

01/01/2017

11.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

23/2017/TT-BYT

15/05/2017

Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 
khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; 
tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho 
phụ nữ mang thai và trẻ em.

15/09/2017
https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?

12.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2017/TT-BYT

01/08/2017

Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức 
khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.

01/10/2017
https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0

syt_thanhhoa_vt_So Y
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dieu-2-Thong-tu-172012TTBYT-ngay-22102012-c/65DD3F7D-2B07-412B-A14A-ED0131C7C526/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dieu-2-Thong-tu-172012TTBYT-ngay-22102012-c/65DD3F7D-2B07-412B-A14A-ED0131C7C526/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dieu-2-Thong-tu-172012TTBYT-ngay-22102012-c/65DD3F7D-2B07-412B-A14A-ED0131C7C526/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-572015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/EC5A74A4-3951-4717-A4CF-F4E8F370FF45/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-572015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/EC5A74A4-3951-4717-A4CF-F4E8F370FF45/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-572015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/EC5A74A4-3951-4717-A4CF-F4E8F370FF45/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-572015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/EC5A74A4-3951-4717-A4CF-F4E8F370FF45/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-572015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-102015NDCP-ngay/EC5A74A4-3951-4717-A4CF-F4E8F370FF45/default.aspx
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TT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu

Ngày ban hành
Trích yếu nội dung Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

13.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

27/2019/TT-BYT  

27/9/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ 
Y tế quy định về cấp và sửa dụng Giấy chứng 
sinh

01/12/2019
https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0

14.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

09/2023/TT-BYT

05/5/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 
tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám 
sức khỏe

20/6/2023
https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0

Tổng số: 14 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-14-2013-TT-BYT-huong-dan-kham-suc-khoe-185665.aspx
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XIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

1.

Quyết 
định của 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

39/2007/QĐ-
BYT

12/11/2007

Về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy 
chứng nhận bài thuốc gia truyền”. 15/12/2007

2.

Quyết 
định của 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

26/2008/QĐ-
BYT

22/07/2008

Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật y học cổ 
truyền. 08/08/2008

3.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

01/2014/TT-
BYT

10/01/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt 
động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh 
viện nhà nước. 15/03/2014

4.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

29/2015/TT-
BYT

12/10/2015

Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là 
lương y. 26/11/2015

5.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

30/2017/TT-
BYT

11/07/2017

Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc 
cổ truyền. 28/08/2017

6.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

42/2017/TT-
BYT

13/11/2017

Ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc.

28/12/2017

7.
Thông tư 
của Bộ 

43/2017/TT-
BYT

16/11/2017

Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ 
truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

01/01/2018

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

trưởng Bộ 
Y tế

8.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

19/2018/TT-
BYT

30/08/2018

Ban hành danh mục thuốc thiết yếu.

15/10/2018

9.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

21/2018/TT-
BYT

12/09/2018

Đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

28/10/2018

10.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

01/2019/TT-
BYT 01/3/2019 

Quy định điều trị ban ngày tại các cơ sở khám, 
chữa bệnh thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền 15/4/2019

11.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

19/2019/TT-
BYT 

30/7/2019

Quy định thực hành tốt nuôi trồng và thu hái 
dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai 
thác dược liệu tự nhiên. 27/9/2019

12.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

32/2020/TT-
BYT 31/12/2020

Quy định tiêu chuẩn chế biến bào chế thuốc cổ 
truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền. 17/02/2021

13.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

03/2021/TT-
BYT

 04/3/2021

Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chiết 
xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ 
truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu 

04/03/2021
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,
Title1&Keyword=03/2021/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
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TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

14.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

38/2021/TT-
BYT 31/12/2021

Quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ 
truyền, thuốc cổ truyền

20/02/2022

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=38/2021/TT-BYT

15.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

39/2021/TT-
BYT 31/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
21/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

15/02/2022

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=39/2021/TT-BYT

16.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

09/2022/TT-
BYT

09/9/2022

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm 
dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 
công lập 24/10/2022

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,

Title1&Keyword=09/2022/TT-BYT

17.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

10/2022/TT-
BYT 22/9/2022

Hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ 
phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025

22/09/2022
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&

18.

Thông tư 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Y tế

12/2023/TT-
BYT

06/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển 
khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng 
trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

06/6/2023

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-byt-huong-dan-trien-khai-dau-tu-ho-tro-phat-trien-vung-trong-duoc-lieu-quy-530266.aspx
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TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025.

Tổng cộng: 18 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43



100

XV. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

TT Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm  
có hiệu lực

Ghi chú

1. Luật của 
Quốc hội

03/2007/QH12
21/11/2007

Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 01/07/2008 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title
,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20p
h%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b
%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%
20nhi%E1%BB%85m

2. Luật của 
Quốc hội

09/2012/QH13
18/06/2012

Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 01/05/2013

3. Luật của 
Quốc hội

44/2019/QH14  
14/6/2019 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia 01/01/2020

4. Nghị định của 
Chính phủ

101/2010/NĐ-CP
30/09/2010

Về việc quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Phòng chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp 
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và 
chống dịch đặc thù trong thời gian có 
dịch.

15/11/2010
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25762&Keyword=n
gh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB

%8Bnh%20101/2010/N%C4%90-CP

5. Nghị định của 
Chính phủ

77/2013/NĐ-CP
17/7/2013

Quy định chi tiết thi hành Luật phòng; 
chống tác hại của thuốc lá về một số 
biện pháp phòng, chống tác hại của 
thuốc lá.

15/9/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=30662&Keyword=n
gh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB

%8Bnh%2077/2013/N%C4%90-CP
6. Nghị định của 

Chính phủ
103/2016/NĐ-CP

01/07/2016
Quy định về việc bảo đảm an toàn 
sinh học tại phòng xét nghiệm.

01/07/2016 Hết hiệu lực một phần

7. Nghị định của 
Chính phủ

104/2016/NĐ-CP
01/07/2016

Quy định về hoạt động tiêm chủng. 01/07/2018 Hết hiệu lực một phần

8. Nghị định của 
Chính phủ

89/2018/NĐ-CP
25/06/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

10/08/2018 Hết hiệu lực một phần
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=130969&Keyword=

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20b%E1%BB%87nh%20truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25762&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20101/2010/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25762&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20101/2010/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25762&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20101/2010/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25762&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20101/2010/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30662&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2077/2013/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30662&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2077/2013/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30662&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2077/2013/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30662&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2077/2013/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130969&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2089/2018/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130969&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2089/2018/N%C4%90-CP
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TT Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm  
có hiệu lực

Ghi chú

ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB
%8Bnh%2089/2018/N%C4%90-CP

9. Nghị định của 
Chính phủ

24/2020/NĐ-CP
24/02/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia

24/02/2020

10. Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

56/2010/QĐ-TTg
16/09/2010

Về việc quy định thẩm quyền thành 
lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ 
đạo chống dịch các cấp.

01/11/2010

11. Quyết định 
của Thủ 
tướng

02/2016/QĐ-TTg
28/01/2016

Quy định điều kiện công bố dịch, 
công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

15/03/2016 Hết hiệu lực một phần
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=97045&Keyword=Q
uy%E1%BA%BFt%20%20%C4%91%E1
%BB%8Bnh%2002/2016/Q%C4%90-TTg

12. Quyết định 
của Thủ 
tướng

26/2023/QĐ-TTg
19/10/2020

Sửa đổi phụ lục quy định thời gian ủ 
bệnh trung bình và thời gian không 
phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm làm căn cứ để công bố 
hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành 
kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-
TTg ngày 28/01/2016 quy định điều 
kiện công bố dịch, công bố hết dịch 
bệnh truyền nhiễm

20/10/2023

13. Quyết định 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

33/2003/QĐ-BYT
07/01/2003

Về việc ban hành Thường quy giám 
sát và phòng, chống bệnh Dịch hạch.

22/01/2003

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130969&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2089/2018/N%C4%90-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130969&Keyword=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2089/2018/N%C4%90-CP
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-022016QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-d/2F10814A-4109-4C9E-A0B5-47F047B441DF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-022016QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-d/2F10814A-4109-4C9E-A0B5-47F047B441DF/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97045&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2002/2016/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97045&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2002/2016/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97045&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2002/2016/Q%C4%90-TTg
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97045&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2002/2016/Q%C4%90-TTg
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TT Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm  
có hiệu lực

Ghi chú

14. Quyết định 
của Bộ 

trưởng Bộ Y 
tế

30/2008/QĐ-BYT
19/08/2008

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn 
đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm 
A (H5N1) ở người.

03/09/2008 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=132321&Keyword=
Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%B

B%8Bnh%2030/2008/Q%C4%90-BYT
15. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

46/2010/TT-BYT
29/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về vệ sinh phòng bệnh truyền 
nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân.

15/06/2011

16. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

18/2013/TT-BYT
01/07/2013

Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện 
cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
truyền nhiễm.

15/08/2013 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46962&Keyword=1

8/2013/TT-BYT

17. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

51/2014/TT-BYT
29/12/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

01/03/2015 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=66664&Keyword=5

1/2014/TT-BYT

18. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

54/2015/TT-BYT
28/12/2015

Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo 
và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 
nhiễm.

01/07/2016

19. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

41/2016/TT-BYT
14/11/2016

Ban hành danh mục vi sinh vật gây 
bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy 
cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp 
kỹ thuật xét nghiệm.

01/01/2017

20. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

37/2017/TT-BYT
25/09/2017

Quy định về thực hành bảo đảm an 
toàn sinh học trong phòng xét 
nghiệm.

15/12/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=132236&Keyword=

37/2017/TT-BYT
21. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

38/2017/TT-BYT
17/10/2017

Ban hành danh mục bệnh truyền 
nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử 

01/01/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=132237&Keyword=

38/2017/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132321&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2030/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132321&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2030/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132321&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2030/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132321&Keyword=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2030/2008/Q%C4%90-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46962&Keyword=18/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46962&Keyword=18/2013/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46962&Keyword=18/2013/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-512014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua/80130936-78B8-4B1D-823F-FFEBFA75D214/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-512014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua/80130936-78B8-4B1D-823F-FFEBFA75D214/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-512014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua/80130936-78B8-4B1D-823F-FFEBFA75D214/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-512014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua/80130936-78B8-4B1D-823F-FFEBFA75D214/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66664&Keyword=51/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66664&Keyword=51/2014/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66664&Keyword=51/2014/TT-BYT
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-che-do-thong-tin-bao-cao-va-khai-bao-benh-dich-be/A2693109-1769-406B-8AC5-51193F309B15/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-che-do-thong-tin-bao-cao-va-khai-bao-benh-dich-be/A2693109-1769-406B-8AC5-51193F309B15/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-huong-dan-che-do-thong-tin-bao-cao-va-khai-bao-benh-dich-be/A2693109-1769-406B-8AC5-51193F309B15/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132236&Keyword=37/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132236&Keyword=37/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132236&Keyword=37/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132237&Keyword=38/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132237&Keyword=38/2017/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132237&Keyword=38/2017/TT-BYT
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văn bản

Số ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm  
có hiệu lực

Ghi chú

dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt 
buộc.

22. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

24/2018/TT-BYT
18/9/2018

Quy định việc thành lập, tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng tư vấn 
chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 
biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 
xin.

15/11/2018 Hết hiệu lực một phần
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132238&Keyword=
24/2018/TT-BYT

23. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

34/2018/TT-BYT
16/11/2018

Hướng dẫn chi tiết một số điều của 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về hoạt động tiêm chủng.

01/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=132358&Keyword=

34/2018/TT-BYT

24. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

40/2018/TT-BYT
07/12/2018

Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm 
bệnh truyền nhiễm.

25/01/2019

25. Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế

17/2019/TT-BYT 
17/7/2019 

Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với 
bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

01/9/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=136387&Keyword=

17/2019/TT-BYT
26. Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế

28/2019/TT-BYT 
28/10/2019 

Hướng dẫn việc thông tin, báo cáo 
hoạt động kiểm dịch y tế biên giới

10/12/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=140739&Keyword=

28/2019/TT-BYT
27. Thông tư  của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

05/2020/TT-BYT
 03/4/2020

Sửa đổi Thông tư số 24/2018/TT-
BYT quy định việc thành lập, tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng tư vấn 
chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 
biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 
xin 

01/6/2020

https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title

,Title1&Keyword=05/2020/TT-BYT

28. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

23/2020/TT-BYT 
02/12/2020

Quy định việc xét tặng giải thưởng 
Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự 
phòng

01/02/2021

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132238&Keyword=24/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132238&Keyword=24/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132238&Keyword=24/2018/TT-BYT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132358&Keyword=34/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132358&Keyword=34/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132358&Keyword=34/2018/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136387&Keyword=17/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136387&Keyword=17/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136387&Keyword=17/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140739&Keyword=28/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140739&Keyword=28/2019/TT-BYT
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=140739&Keyword=28/2019/TT-BYT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-5-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-24-2018-TT-BYT-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-439086.aspx
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TT Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung Thời điểm  
có hiệu lực

Ghi chú

29. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

17/2021/TT-BYT 
09/11/2021

Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm 
dịch y tế tại cửa khẩu

01/01/2022

30. Thông tư  của 
Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

11/2023/TT-BYT 
11/5/2023

Quy định về việc thực hiện địa điểm 
cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải 
thưởng Môi trường không thuốc lá

01/8/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title

,Title1&Keyword=11/2023/TT-BYT
31. Thông tư  của 

Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

29/2023/TT-BYT
30/12/2023

Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành 
phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng 
trên nhãn thực phẩm

15/02/2024

32. Thông tư liên 
tịch của Bộ Y 
tế, Bộ Công 

thương

05/2013/TTLT-BYT-
BCT

08/02/2013

Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo 
sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

01/05/2013 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title

,Title1&Keyword=05/2013/TTLT-BYT-
BCT

33. Thông tư liên 
tịch của Bộ Y 
tế, Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

16/2013/TTLT-BYT-
BNN&PTNT

27/5/2013

Hướng dẫn phối hợp phòng, chống 
bệnh lây truyền từ động vật sang 
người.

15/7/2013

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=46847&Keyword=1

6/2013/TTLT-BYT-BNN

Tổng cộng: 33 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-052013TTLTBYTBCT-cua-Bo-Y-te-Bo-Cong-Thuong-huong-dan-viec-ghi-nhan-in-canh-bao-s/9FE32894-9F89-4AB5-84D1-377C79963536/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-lien-tich-052013TTLTBYTBCT-cua-Bo-Y-te-Bo-Cong-Thuong-huong-dan-viec-ghi-nhan-in-canh-bao-s/9FE32894-9F89-4AB5-84D1-377C79963536/default.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46847&Keyword=16/2013/TTLT-BYT-BNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46847&Keyword=16/2013/TTLT-BYT-BNN
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46847&Keyword=16/2013/TTLT-BYT-BNN
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XVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG

TT
Hình thức

văn bản/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
Thời điểm 
có hiệu lực

Ghi chú

1.

Nghị quyết của 
Quốc hội

80/2023/QH15
09/01/2023

Về việc tiếp tục thực hiện một số 
chính sách trong phòng, chống dịch 
COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 
01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

09/01/2023

2.

Nghị quyết của 
Quốc hội

99/2023/QH15
24/6/2023

Giám sát chuyên đề về việc huy động, 
quản lý và sử dụng các nguồn lực 
phục vụ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19; việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 
phòng

24/6/2023

3.

Nghị định của 
Chính phủ

155/2018/NĐ-CP 
 12/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế.

12/11/2018

4.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

243/2005/QĐ-
TTg

05/10/2005

Ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 
2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo 

30/10/2005

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
Thời điểm 
có hiệu lực

Ghi chú

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong tình hình mới.

5.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

56/2015/QĐ-TTg
10/11/2015

Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước 
độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y 
tế.

01/01/2016

6.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

33/2018/QĐ-TTg 
06/8/2018

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do 
Thủ tướng Chính phủ ban hành.

20/9/2018

7.
Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

4750/2004/QĐ-
BYT

28/12/2004

Về việc ban hành bản "Quy định về lưu 
trữ hồ sơ, tài liệu tại cơ quan Bộ Y tế và 
các đơn vị trực thuộc.

15/01/2004

8.

Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Y 

tế

31/2008/QĐ-BYT
22/08/2008

Về việc công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban 
hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 
đã hết hiệu lực pháp luật.

07/10/2008

9.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

15/2009/TT-BYT
18/09/2009

Bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-
BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách 
và mẫu báo cáo thống kê y tế.

01/10/2009

10.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

53/2014/TT-BYT
29/12/2014

Quy định điều kiện hoạt động y tế trên 
môi trường mạng.

01/03/2015 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562015QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-bi-mat-Nha-nuoc-do-Tuyet-ma/A28A0F8C-4EBF-45EB-8C90-70C94C6B5D2C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562015QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-bi-mat-Nha-nuoc-do-Tuyet-ma/A28A0F8C-4EBF-45EB-8C90-70C94C6B5D2C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562015QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-bi-mat-Nha-nuoc-do-Tuyet-ma/A28A0F8C-4EBF-45EB-8C90-70C94C6B5D2C/default.aspx
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=1AED5BD1-E41E-4692-8936-48033FCAA82A
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=1AED5BD1-E41E-4692-8936-48033FCAA82A
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=1AED5BD1-E41E-4692-8936-48033FCAA82A
http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=662&id=1AED5BD1-E41E-4692-8936-48033FCAA82A
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-532014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang/DBB13066-F5D6-469B-97D5-24D68C96114F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-532014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang/DBB13066-F5D6-469B-97D5-24D68C96114F/default.aspx
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TT
Hình thức

văn bản/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
Thời điểm 
có hiệu lực

Ghi chú

le%2cTitle1&Keyword=06%2f2015%2fT
T-BYT

11.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

06/2015/TT-BYT
31/03/2015

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 
nước trong ngành y tế.

15/05/2015 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=06/2015/TT-BYT

12.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

09/2015/TT-BYT
25/05/2015

Quy định về xác nhận nội dung quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế.

16/07/2015
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit
le,Title1&Keyword=09/2015/TT-BYT

13.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

19/2015/TT-BYT 
15/7/2015

Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.

01/9/2015
https://vbpl.vn/pages/vbpq-

timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit
le,Title1&Keyword=19/2015/TT-BYT

14.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

25/2017/TT-BYT
17/05/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật về y tế.

01/07/2017 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=25/2017/TT-BYT

15.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

41/2017/TT-BYT
09/11/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 
liên tịch ban hành.

31/12/2017

16.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

53/2017/TT-BYT
29/12/2017

Quy dịnh về thời hạn bảo quản hồ sơ, 
tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành 
y tế.

15/02/2018

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-doi-voi-san-pham-hang-hoa-d/95597D52-ADC3-4CD9-BF9C-9F1111FCACBE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-doi-voi-san-pham-hang-hoa-d/95597D52-ADC3-4CD9-BF9C-9F1111FCACBE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-doi-voi-san-pham-hang-hoa-d/95597D52-ADC3-4CD9-BF9C-9F1111FCACBE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092015TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-doi-voi-san-pham-hang-hoa-d/95597D52-ADC3-4CD9-BF9C-9F1111FCACBE/default.aspx


108

TT
Hình thức

văn bản/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
Thời điểm 
có hiệu lực

Ghi chú

17.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ  Y tế

56/2017/TT-BYT
29/12/2017

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo 
hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh 
lao động thuộc lĩnh vực y tế.

01/03/2017

18.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

25/2018/TT-BYT
28/9/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

15/11/2018

19.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2019/TT-BYT 
28/6/2019 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=12/2019/TT-BYT

20.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

29/2019/TT-BYT 
29/11/2019

Quy định việc xây dựng, ban hành và 
tổ chức triển khai văn bản quy phạm 
pháp luật về y tế

01/02/2020 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=29/2019/TT-BYT

21.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

33/2019/TT-BYT 
26/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

22.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

29/2020/TT-BYT 
31/12/2020

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=29/2020/TT-BYT

23.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

12/2021/TT-BYT 
06/9/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/11/2021 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=12/2021/TT-BYT

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43



109

TT
Hình thức

văn bản/Cơ 
quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
Thời điểm 
có hiệu lực

Ghi chú

24.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

14/2022/TT-BYT 
09/12/2022

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 
tịch ban hành

01/02/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=14/2022/TT-BYT

25.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

08/2023/TT-BYT 
14/4/2023

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

14/4/2023 https://vbpl.vn/pages/vbpq-
timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Tit

le,Title1&Keyword=08/2023/TT-BYT

26.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Y tế

20/2023/TT-BYT 
14/11/2023

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/01/2024

Tổng cộng: 26 văn bản

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_28/02/2024 15:28:43
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